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Phần 1. TỔNG QUAN

1.1. Về Dự án LCASP

Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp (LCASP) được ký năm 2013 giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tác động dự kiến của Dự án nhằm tăng khả năng tiếp nhận công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp (CSAWMP) thông qua tăng cường sử dụng nguồn năng lượng khí sinh học sạch và phân bón hữu cơ từ chất thải khí sinh học. Dự án cũng sẽ nâng cao năng lực của các bên liên quan thông qua phổ biến kỹ năng và kiến thức về các công nghệ tới các đối tượng hưởng lợi. Mục tiêu của Dự án bao gồm (i) Cải thiện hoạt động quản lý chất thải chăn nuôi, phế phụ phẩm từ công trình sản xuất khí sinh học; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tạo ra nguồn năng lượng sạch, phân bón hữu cơ sinh học và nguồn thu từ cơ chế phát triển sạch (CDM), (ii) Tăng cường ứng dụng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp các bon thấp đã được công nhận hiệu quả; sử dụng nhiều hơn nguồn năng lượng tái tạo và phân bón hữu cơ sinh học từ chất thải nông nghiệp và nhân rộng các mô hình để giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, và (iii) Nâng cao năng lực của các bên liên quan bằng cách phổ biến kỹ năng và kiến thức về công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp tới các bên hưởng lợi. 

Dự án được thực hiện tại 10 tỉnh gồm Bắc Giang, Bến tre, Bình Định, Hà Tĩnh, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Sóc Trăng, Sơn La và Tiền Giang trong 6 năm (2013-2018)

Dự án bao gồm bốn hợp phần như sau:

Hợp phần 1: Dự án sẽ tăng cường cơ sở hạ tầng quản lý chất thải chăn nuôi thông qua: (i) Hỗ trợ xây dựng 65.000
công trình khí sinh học KSH quy mô nhỏ, 40 công trình KSH quy mô vừa và 10 công trình quy mô lớn
, kết hợp với cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị KSH. Có ít nhất 5% số công trình KSH quy mô nhỏ sẽ được xây dựng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại ít nhất 3 tỉnh của dự án; (ii) Đến năm 2018, đào tạo tập huấn cho 36,000
hộ gia đình (ít nhất 50% là phụ nữ), 500 thợ xây (ít nhất 20% là phụ nữ
), 160 kỹ thuật viên (ít nhất 20% là phụ nữ ) về các nội dung liên quan đến xây dựng, vận hành, môi trường của công trình KSH quy mô nhỏ; 10 kỹ sư và 10 nhà thầu xây dựng được đào tạo và đăng ký vào Hội khí sinh học; (iii) Xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu (có đăng ký tên cả vợ và chồng) để quản lý hiệu quả công trình KSH được xây dựng và áp dụng cho dự án.

Hợp phần 2: Cung cấp tín dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học: (i) thông qua 2 định chế tài chính cung cấp tín dụng cho 36.000 hộ gia đình, trang trại, doanh nghiệp để xây dựng công trình KSH và các hạng mục môi trường đi kèm; (ii) Có ít nhất 50% khoản vay, hợp đồng đứng tên cả vợ và chồng hoặc đứng tên vợ làm đại diện; hoạt động tập huấn kỹ thuật về quản lý chất thải chăn nuôi và KSH cho cán bộ của các định chế tài chính.

Hợp phần 3: Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp thông qua: (i) Đào tạo và thực hiện mô hình khuyến nông nhằm chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp cacbon thấp tại 10 tỉnh dự án, trong đó có ít nhất 50% người hưởng lợi là phụ nữ và có sự tham gia của các tổ chức cộng đồng; (ii) Xây dựng chiến lược nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp cacbon thấp dựa trên cơ sở cộng đồng, bao gồm hoạt động truyền thông và kế hoạch hoạt động lồng ghép được soạn thảo chi tiết; (iii) Thực hiện các mô hình nghiên cứu, thử nghiệm và nhân rộng về sản xuất nông nghiệp cacbon thấp, trong đó có 30% mô hình được lồng ghép vấn đề giới. Các mô hình thí điểm và nhân rộng sẽ tập trung vào sản xuất nông nghiệp các bon thấp để sản xuất năng lượng, điện và phân bón hữu cơ.

Hợp phần 4: Quản lý dự án: (i) Thành lập và vận hành hệ thống quản lý dự án gồm Ban QLDA Trung ương và các Ban QLDA tỉnh với đội ngũ cán bộ có trình độ và cơ sở vật chất đầy đủ với ít nhất 30% nhân viên là nữ và một đấu mối về giới sẽ được chỉ định; (ii) Xây dựng Hệ thống Giám sát Đánh giá dữ liệu về giới và dân tộc thiểu số; (iii) Chỉ định cơ quan điều phối thị trường cácbon và tổ chức hoạt động của 36.000 chủ sở hữu công trình KSH thông qua các hiệp hội.
1.2. Về dịch vụ tư vấn

Để đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển bền vững, dự án sẽ, thông qua các hoạt động nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ đổi mới tiếp tục và hoàn thiện CSAWMP ở 10 tỉnh dự án. Các nội dung nghiên cứu và phát triển đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 3121/QĐ-BNN-TC ngày 25 tháng 7 năm 2016. Các chủ đề nghiên cứu sẽ giới thiệu thực hành nông nghiệp mới và công nghệ cải tiến về CASWMP góp phần sử dụng nước và xử lý bùn thải hiệu quả ở các ao nuôi tôm và tăng thu nhập của người nông dân. 

Gói thầu số 29 nhằm mục tiêu phát triển và trình diễn các công nghệ mới để xử lý bùn thải ở ao nuôi tôm nước lợ, bao gồm các thành phần sau đây: i) chất hữu cơ (bao gồm thức ăn thừa và chất bài tiết); ii) các chất khác như carbon hữu cơ, nitơ và phốt pho, muối và chất rắn lơ lửng.

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2016, Vietnam có 695.000 ha nuôi tôm nước lợ (tôm sú, tôm chân trắng và các loại khác) với sản lượng khoảng 650.000 tấn. Với phương pháp thâm canh như hiện nay, lượng bùn thải ở các trang trại nuôi tôm là khoảng 50-65 triệu tấn một năm. 

Ngoài ra, tại hội thảo quốc gia về nuôi tôm tổ chức ngày 6 tháng 2 năm 2017 ở tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã yêu cầu tăng giá trị xuất khẩu tôm gấp ba lần vào năm 2025 ở mức 10 tỷ USD. Điều này có nghĩa là diện tích nuôi tôm sẽ được mở rộng với mức độ thâm canh sẽ cao hơn. Mục tiêu này là rất khó khăn không chỉ về mặt công nghệ nuôi tôm mà còn về mặt bảo vệ môi trường.

Không như các chất bùn thải khác của trang trại nuôi cá da trơn và/hoặc nuôi nước ngọt, bùn thải từ các ao nuôi tôm nước lợ hầu như không thể sử dụng để sản xuất phân hữu cơ hoặc sử dụng trực tiếp cho cây trồng. Do vậy, bùn thải là nguyên nhân chính gây ô nhiễm cho các ao nuôi tôm, môi trường xung quanh và làm gia tăng dịch bệnh.

Nghiên cứu các tài liệu khoa học trong nước và quốc tế và các chuyến đi thực địa, phỏng vấn người nông dân và chính quyền địa phương, cho thấy đã có rất nhiều nghiên cứu về công nghệ làm sạch nước và xử lý bùn thải ở các ao nuôi thủy sản nước ngọt và chỉ có một số rất ít tài liệu liên quan đến nuôi tôm nước lợ, do hàm lượng muối cao. Tất cả các tài liệu liên quan đã được xem xét đều mới ở giai đoạn đầu của thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, trong nhà kính hoặc ngoài thực địa với quy mô nhỏ. Chưa có thử nghiệm trình diễn quy mô lớn nào được ghi nhận. Hiện nay, có hai “công nghệ” đang được sử dụng rộng rãi: (i) loại bỏ thủ công chất bùn thải đã phơi khô dưới đáy (sau khi thu hoạch tôm) và gom lại ở khu vực lân cận (chỉ áp dụng ở những nơi có diện tích đủ lớn); (ii) bơm bùn thải và xả thẳng ra sông hoặc kênh mương. 

Có nhiều tiềm năng để tạo ra giá trị gia tăng cho công tác nuôi tôm như làm giảm ô nhiễm từ bùn thải. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bùn thải nào được xử lý, mặc dù việc nuôi tôm đã đem lại giá trị xuất khẩu lớn cho ngành thủy sản (4,1 tỷ USD trong 7,9 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2016), do đó đây là cơ hội tốt để tạo thêm thu nhập và làm giảm ô nhiễm ở các trang trại nuôi tôm.

Như vậy, việc tái sử dụng bùn thải có thể coi là một lựa chọn quan trọng trong thâm canh tôm. Tuy nhiên, cần phải tiến hành nghiên cứu thêm để xác định xem liệu những lợi ích về kinh tế có đủ lớn để khuyến khích người nông dân tham gia vào ủ phân từ bùn thải. Việc quản lý tốt bùn thải sẽ góp phần đáng kể vào việc làm giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả nuôi tôm.

Trong khuôn khổ của gói dịch vụ tư vấn này, Ban quản lý dự án (Ban QLDA) LCASP tìm kiếm công ty tư vấn đủ điều kiện, có tư cách pháp nhân và kinh nghiệm thích hợp để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

(i) Hỗ trợ đánh giá và khảo sát về thực trạng và giải pháp công nghệ xử lý bùn thải ở các ao nuôi tôm thâm canh. Nhiệm vụ này sẽ tập trung vào:

a) Đánh giá hiện trạng về số lượng và chất lượng của bùn thải ở các ao nuôi tôm thâm canh ở một số tỉnh được lựa chọn

b) Xác định các nguồn gây ô nhiễm bùn thải
c) Xem xét tài liệu và các phương án công nghệ (trong nước và quốc tế) về xử lý bùn thải

(ii) Hỗ trợ tiến hành nghiên cứu công nghệ xử lý bùn thải hiệu quả và gia tăng giá trị ở các ao nuôi tôm thâm canh.

a) Xác định và phát triển công nghệ cải tiến (kể cả công nghệ nhập khẩu) xử lý bùn thải ở các ao nuôi tôm thâm canh và phương án ứng dụng

b) Xác định loại hình công nghệ cải tiến về xử lý bùn thải kèm theo số liệu hỗ trợ về tính hiệu quả, mức độ ổn định và chi phí

c) Đánh giá xếp loại hiệu quả chi phí của các phương án công nghệ hiện có

d) Khả năng và điều kiện để mở rộng quy mô của công nghệ xử lý bùn thải ở các ao nuôi tôm thâm canh

(iii) Hỗ trợ thí điểm và thử nghiệm các công nghệ tích hợp được chọn (xử lý và tái sử dụng bùn thải) 

(iv) Đề xuất các phương án chính sách để phát triển và nhân rộng hiệu quả công nghệ xử lý bùn thải ở các ao nuôi tôm thâm canh ở Việt Nam dựa trên những kinh nghiệm và bài học từ những kinh nghiên cứu được thực hiện.
Phần 2. CÁCH TIẾP CẬN VÀ LUẬN GIẢI VỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

2.1. Cách tiếp cận

2.1.1. Tiếp cận truyền thống

a. Tiếp cận sinh thái học

Thành phần hóa học và vật lý bùn đáy ao nuôi tôm thâm canh giàu đạm lân hữu dụng hơn mô hình nuôi tôm bán thâm canh và quảng canh cải tiến. Thành phần hóa học trong bùn đáy ao nuôi tôm thâm canh tính theo khối lượng gồm: Ni tơ hữu dụng chiếm 35,23%, Phốt pho hữu dụng chiếm 25,38%, khả năng trao đổi cation (CEC) chiếm 20,63%, Các bon chiếm: 1,26%, ni tơ tổng số chiếm 0,13%, phốt pho tổng số chiếm 0,11%, tổng nồng độ ion hòa tan trong dung dịch (EC) chiếm 20,76 ds/m, hàm lượng Na+ trong dung dịch đất bùn đáy ao mô hình nuôi tôm thâm canh hàm lượng N Na+ cao nhất (247,0 mmol/l) kế đến là mô hình nuôi tôm bán thâm canh (83,7 mmol/l) và thấp nhất là mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến (57,6 mmol/l) (Tất Anh Thư, Võ Thị Gương, 2010). Hàm lượng muối sodium cao trong đất làm mất ổn định cấu trúc đất, các phân tử đất dễ bị phân tán, giảm khả năng thấm nước của đất, đất bị nén dẽ và gây ảnh hưởng bất lợi sự sinh trưởng phát triển của cây trồng, hoạt động của vi sinh vật trong đất. Tuy nhiên, nếu lượng bùn thải chất lượng cao (bùn thải từ nuôi tôm, không lẫn đất từ lở bờ, đất nền) thì hàm lượng Na+ thấp hơn và hàm lượng các chất hữu dụng cao hơn, và có thể dùng phối trộn với các phụ phẩm khác để làm phân bón cho cây trồng (Rowell và Dimitrios, 2002; Walworth, 2006; Horneck et al., 2007).

b. Tiếp cận kinh tế xã hội

Bùn thải từ ao nuôi tôm có chất lượng cao (bùn thải từ: phân tôm, xác tôm lột, xác tảo tàn, thức ăn dư,… không lẫn đất từ lở bờ, đất nền) được đánh giá là nguồn tài nguyên nếu biết cách xử lý, sử dụng khoa học trong sản xuất nông nghiệp. Mấu chốt để có được lượng bùn thải chất lượng cao phụ thuộc rất lớn vào phương thức và hình thức nuôi (bao gồm thiết kế ao nuôi, ao chứa bùn, quy trình công nghệ nuôi) để tạo ra lượng bùn thải từ nuôi tôm có chất lượng cao. Nhóm tác giả Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Thị Nga đã công bố công trình nghiên cứu (từ 9/2014 đến 2/2015) trên Tạp chí khoa học đại học Cần Cần Thơ 16 (2015): 50-57 với nội dung “Sử dụng phân hữu cơ bùn đáy ao nuôi tôm thâm canh tôm thẻ chân trắng, trồng cải ngọt tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau quy mô nông hộ”. Nội dung nghiên cứu của đề tài là: (i) Thử nghiệm sản xuất phân hữu cơ từ bùn đáy ao nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng, (ii) Sử dụng rơm có bổ sung nấm Trichoderma và chế phẩm Ecomarine và phân NPK và ủ thời gian 75 ngày. Sau đó sử dụng phân ủ bón cho cây cải ngọt, xà lách, rau muống. Kết quả: Lô thí nghiệm sử dụng phân ủ từ bùn thải ao nuôi tôm rau cải ngọt sinh trưởng và phát triển nhanh hơn lô đối chứng bón phân thông thường. Tuy nhiên, giới hạn của đề tài ở dạng Pilot (diện tích thí nghiệm 5m2/ đợt, với 4 đợt thực nghiệm), phân hữu cơ từ bùn thải chưa được chế biến để ứng dụng rộng rãi cho cây trồng. Do đó, lượng bùn thải từ ao nuôi tôm có chất lượng cao được phối trộn theo tỷ lệ với phụ phẩm nông nghiệp, chế phẩm sinh học, khoáng chất sẽ là nguồn phân hữu cơ (vi sinh, khoáng) hiệu quả phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, và trực tiếp, gián tiếp bảo vệ môi trường sinh thái.

2.1.2. Tiếp cận kế thừa: 
Kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có trên thế giới và Việt Nam về: i) Sử dụng bùn thải từ ao nuôi tôm phối hợp với phụ phẩm nông nghiệp, chế phẩm sinh học, khoáng chất để chế biến ra sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh, khoáng bón cho cây trồng. Hiện tại đã nghiên cứu ở phòng thí nghiệm và pilot, sẽ được gói thầu 29 nghiên cứu cải tiến để nhân rộng; ii) Sử dụng các công nghệ giảm thải tích cực ngay trong quá trình nuôi tôm trong ao để giảm các chất thải (nước thải, bùn thải), và chất thải sau quá trình nuôi là bùn thải chất lượng cao, sẽ là đầu vào thuận lợi cho chế biến phân hữu cơ để phục vụ cho trồng trọt. Hiện tại đã có các công nghệ nuôi giảm thải như: Công nghệ nuôi tôm kết hợp với nuôi cá ăn bùn bã hữu cơ (rô phi, dìa, măng,..), Công nghệ nuôi Biofloc, công nghệ sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý chất hữu cơ trong ao,.. nhưng chưa có báo cáo và thực hiện bài bản, khoa học để đánh giá được mối tương quan khi sử dụng cá, chế phẩm sinh học với nuôi tôm để giảm thiểu chất thải. Do đó cần có nghiên cứu cải tiến để thực hiện có hiệu quả cao nhất và để nhân rộng là điều hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay.

Trên cơ sở thực tiễn nêu trên, xác định nghiên cứu kế thừa và cải tiến để tiến đến hiệu quả quá trình xử lý chất thải trong nuôi tôm: i) Các nghiên cứu có kế thừa (từ kết luận ở phòng thí nghiệm triển khai ở quy mô pilot hoặc quy mô sản xuất; ii) Các nghiên cứu có tính mở rộng (từ kết luận cho một đối tượng áp dụng cho nhiếu đối tượng) và iii) Các nghiên cứu mới (hiện mới tồn tại ở ý tưởng).

2.1.3. Tiếp cận hệ thống: 
Việc nghiên cứu xử lý bùn thải được bắt đầu từ: i) Kiểm soát tại nguồn các chất thải (nước và bùn thải) trong ao nuôi tôm, nhằm giảm tối đa khối lượng chất thải và tăng chất lượng chất thải phục vụ hiệu quả cho bước xử lý tiếp theo; ii) Lượng chất thải còn lại, đặc biệt là bùn thải là bùn chất lượng cao phục vụ cho chế biến thành phân bón hữu cơ, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón hữu cơ khoáng phục vụ cho trồng trọt và cho nuôi các đối tượng (như copepods) làm thức ăn trực tiếp cho tôm; iii) Từ công nghệ xử lý chất thải ao nuôi tôm hiệu quả, sẽ đề xuất những chính sách hỗ trợ và chính sách quản lý chất thải trong quá trình nuôi tôm để đạt được mục tiêu xử lý triệt để chất thải trong nuôi tôm.

2.1.4. Tiếp cận kết hợp: 

Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại trong nghiêu cứu công nghệ xử lý bùn thải hiệu quả ở các ao nuôi tôm thâm canh (công nghệ giảm chất thải trong nước và bùn trong ao nuôi tôm thâm canh ở các phương thức nuôi khác nhau; công nghệ xử lý và sử dụng bùn đã thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh ở các phương thức nuôi khác nhau), chính sách nhân rộng công nghệ xử lý bùn thải và sử dụng bùn thải đã qua xử lý ở các ao thâm canh tôm.
2.1.5. Tiếp cận có sự tham gia: 

Bùn thải từ ao nuôi tôm thải ra môi trường đã và đang là nguồn gây ô nhiễm môi trường chưa có lời giải của các nước có ngành nuôi tôm nước lợ phát triển, trong đó có Việt Nam.

Những vùng nuôi tôm hiện nay trong 28 tỉnh thành của cả nước, người nuôi tôm hầu như đã nắm được tác hại của việc thải chất thải (nước và bùn thải) ra môi trường là có ảnh hưởng đến vùng nuôi nói chung và chính cơ sở của mình về dịch bệnh, môi trường. Tuy nhiên, hiện chưa có phương án xử lý có hiệu quả. Một số cơ sở, công ty có diện tích nuôi lớn, để giành chỗ chứa bùn thải, nhưng sau vài vụ nuôi, diện tích chứa đã bị đầy và sau đó không biết chứa lượng bùn thải ở đâu. Do đó nhu cầu về xử lý được lượng bùn thải trong quá trình nuôi tôm là nhu cầu thiết yếu của chính người nuôi và xã hội nói chung.

Bên cạnh đó là nhu cầu về sử dụng các loại phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng có chất lượng, biết rõ nguồn gốc xuất xứ ngày càng cao của cộng đồng người trồng trọt. Nếu lượng bùn thải từ ao nuôi tôm được xử lý, chế biến thành các dạng phân bón với giá thành hợp lý, sẽ là niềm mong mỏi của cả người nuôi, người trồng trọt, nhà quản lý và cộng đồng.

Trong triển khai hoạt động nghiên cứu đều có sự tham gia của người nuôi tôm, cán bộ quản lý thủy sản địa phương, nhà khoa học, doanh nghiệp nuôi tôm, cơ quan quản lý thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và người tiêu dùng để thực hiện các hoạt động nghiêu cứu công nghệ xử lý bùn thải hiệu quả ở các ao nuôi tôm thâm canh (công nghệ giảm chất thải trong nước và bùn trong ao nuôi tôm thâm canh quy mô nhỏ, quy mô lớn, quy mô siêu thâm canh; công nghệ xử lý và sử dụng bùn đã thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh ở các quy mô nhỏ, quy mô lớn, quy mô siêu thâm canh); chính sách nhân rộng công nghệ xử lý bùn thải và sử dụng bùn thải đã qua xử lý ở các ao thâm canh tôm.
2.2. Luận giải về mục tiêu nghiên cứu

2.2.1. Những thiếu hụt trong việc giảm chất thải trong ao nuôi tôm

Từ những nghiên cứu, phân tích, đánh giá của thế giới và Việt Nam về các công nghệ giảm chất thải trong ao nuôi tôm thâm canh, các công nghệ hiện tại còn những thiếu hụt cần nghiên cứu cải tiến, cụ thể như sau:

- Chưa công bố được quy trình công nghệ sử dụng cá rô phi để xử lý chất thải từ ao nuôi tôm (bao gồm từ thiết kế điều kiện nuôi, quá trình vận hành sử dụng cá rô phi để xử lý chất hữu cơ từ ao nuôi tôm; đánh giá về giảm khối lượng chất thải, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng chất thải sau khi được xử lý bằng cá rô phi, tính toán hiệu quả kinh tế và nhân rộng mô hình).

- Chưa công bố được quy trình công nghệ sử dụng chế phẩm sinh học xử lý chất hữu cơ trong ao nuôi tôm (bao gồm thiết kế điều kiện nuôi; xác định được chủng loại và sinh khối vi sinh vật đưa vào ao nuôi đạt hiệu quả xử lý bùn đáy và chất hữu cơ lơ lửng cao nhất; xác định mối tương quan giữa số lượng chế phẩm sinh học  sử dụng cho ao nuôi và tổng sinh khối của tảo có lợi trong ao nuôi; đánh giá khối lượng và chất lượng bùn thải của ao nuôi tôm được xử lý bằng chế phẩm sinh học; tính toán hiệu quả kinh tế và nhân rộng mô hình).

- Chưa công bố được quy trình công nghệ giảm chất thải trong ao nuôi tôm thâm canh bằng cách tạo nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc ni tơ thành protein và gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm (bao gồm từ thiết kế điều kiện nuôi, quá trình vận hành quy trình công nghệ xử lý; xác định thông số môi trường tối ưu cho việc hình thành nhóm vi khuẩn tạo floc cao nhất; Xác định  tỷ lệ C/N để đạt được sinh khối floc cao nhất; Xác định mật độ và vị trí đặt ống sục khí và tốc độ sục khí trao đổi nước ao nuôi theo trục dọc để tăng oxy trong nước và chất hữu cơ luôn lơ lửng trong nước; tính toán hiệu quả kinh tế và nhân rộng mô hình)
2.2.2. Những thiếu hụt trong việc xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh thành sản phẩm có ích

Từ những nghiên cứu, phân tích, đánh giá của thế giới và Việt Nam về các công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh thành sản phẩm có ích, các công nghệ hiện tại còn những thiếu hụt cần nghiên cứu cải tiến và nghiên cứu mới, cụ thể như sau:

- Chưa công bố quy trình công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ bùn thải trong nuôi tôm thâm canh (bao gồm thiết kế điều kiện sản xuất bùn; quy trình công nghệ sản xuất ra thành phẩm cuối cùng; các tỷ lệ phối trộn thành phân bón hữu cơ, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón hữu cơ khoáng)

- Chưa công bố được chỉ tiêu chất lượng phân bón (tỷ lệ N, P, K, Ca, Mg,.. vi sinh vật, độ mặn,…) sản xuất từ bùn thải ao nuôi tôm thâm canh

- Chưa công bố được đối tượng cây trồng sử dụng phân bón cho các loại cây trồng, liều lượng và cách sử dụng.

- Chưa có nghiên cứu để tái sử dụng bùn thải ao nuôi tôm thâm canh chất lượng cao để nuôi các loài động vật (ví dụ copepods) làm thức ăn cho tôm giống lớn và tôm trưởng thành.
2.2.3. Những thiếu hụt trong chính sách quản lý bùn thải nuôi tôm
Từ những nghiên cứu, phân tích, đánh giá của thế giới và Việt Nam về các công nghệ giảm thải và xử lý chất thải ao nuôi tôm thâm canh, các chính sách cần nghiên cứu hiện tại còn thiếu hụt cần nghiên cứu, đề xuất như sau:

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách về quản lý, kiểm soát chất thải trong ao nuôi tôm thâm canh

- Nghiên cứu đề xuất các chính sách khuyến khích sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải ao nuôi tôm thâm canh

- Nghiên cứu đề xuất các chính sách khuyến khích và hỗ trợ việc áp dụng các công nghệ giảm chất thải trong ao nuôi tôm và công nghệ xử lý bùn thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh.

          - Nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm phân chế biến từ bùn thải nuôi tôm và bón phân cho cây trồng.

Từ phân tích, đánh giá những tồn tại, thiếu hụt nêu tại mục 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 nêu trên, gói thầu đề xuất các nội dung cần nghiên cứu cải tiến, nghiên cứu mới như sau:

i) Nghiên cứu công nghệ giảm chất thải bằng việc sử dụng cá rô phi để xử lý chất hữu cơ lơ lửng trong nước ao nuôi tôm (nghiên cứu cải tiến)

ii) Nghiên cứu công nghệ giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học để phát triển tảo có lợi làm thức ăn cho tôm (nghiên cứu cải tiến)

iii) Nghiên cứu giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm  bằng công nghệ tạo nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc nitơ thành protein và  gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm (nghiên cứu cải tiến)

iv)  Nghiên cứu công nghệ nuôi copepods bằng bùn thải nuôi tôm chất lượng cao (nghiên cứu mới)

v) Nghiên cứu công nghệ chế biến bùn thải ao nuôi tôm thành phân bón hữu cơ (nghiên cứu cải tiến)

vi) Nghiên cứu đề xuất chính sách nhân rộng công nghệ xử lý bùn thải và sử dụng bùn thải đã qua xử lý ở các ao thâm canh tôm thâm canh (nghiên cứu cải tiến).
Phần 3. MỤC TIÊU, KẾT QUẢ ĐẦU RA VÀ QUY MÔ CỦA DỊCH VỤ TƯ VẤN

3.1. Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn

3.1.1. Mục tiêu tổng thể
Hỗ trợ nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất tôm thông qua việc quản lý hiệu quả bùn thải ở các ao nuôi tôm thâm canh nước lợ.

3.1.2. Mục tiêu cụ thể
a. Nghiên cứu được công nghệ xử lý hiệu quả  bùn thải nuôi tôm thâm canh, bao gồm:

i) Tổng quan, đánh giá được các công nghệ trong nước và quốc tế hiện có về xử lý bùn thải ao nuôi tôm thâm canh và đưa ra đề xuất nội dung cần nghiên cứu của dự án
ii) Khảo sát việc xử lý bùn thải, bao gồm các thông số vật lý, hóa học và sinh học.

iii) Xác định được các phương án công nghệ và hiệu quả kinh tế của công nghệ xử lý bùn thải. 

iv) Xây dựng, thiết kế và cải thiện được các công nghệ xử lý bùn thải, thử nghiệm và ước tính chi phí.

v) Xác định được quyền sở hữu trí tuệ và các yêu cầu gắn liền với từng công nghệ.

vi) Đánh giá được hiệu quả hoạt động và chi phí của công nghệ.

b. Sử dụng các kết quả nêu tại mục a, thiết kế được các mô hình thí điểm công nghệ tích hợp bao gồm:

i) Thiết kế phương thức loại bỏ bùn thải ở các tỉnh được chọn

ii)  Trình diễn thí điểm công nghệ xử lý bùn thải ở các ao nuôi tôm .
c. Lập báo cáo đánh giá chính sách và đề xuất chính sách cho xử lý bùn thải: 

i) Đề xuất chính sách xử lý bùn thải phù hợp với điều kiện của các tỉnh dự án được chọn.

ii) Các phương án chính sách để áp dụng và nhân rộng công nghệ xử lý bùn.

3.2. Kết quả đầu ra dự kiến
3.2.1. Kết quả nghiên cứu 1: Nghiên cứu công nghệ xử lý bùn thải hiệu quả ở các ao nuôi tôm thâm canh

3.2.1.1. Kết quả đầu ra dự kiến – kèm theo các hoạt động

(i) Báo cáo đánh giá các công nghệ xử lý bùn thải phù hợp dựa trên:

(a) Tổng quan tài liệu trong nước và quốc tế về công nghệ, chi phí đầu tư và vận hành

(b) Khảo sát thông tin chính về các công nghệ được ưu tiên cao ở các tỉnh được chọn để đánh giá chi tiết bao gồm nguyên liệu sản xuất, công nghệ, và nhận thức của người dân

(c) Phát triển công nghệ phù hợp về xử lý bùn thải (bao gồm cả khả năng sản xuất phân bón hữu cơ)

(d) Phát triển các phương thức hiệu quả để sử dụng bùn thải đã được xử lý cho các mục đích khác nhau

(e) Quy trình và phương pháp thử nghiệm công nghệ đề xuất bao gồm các thông số được thử nghiệm. 

(ii) Hội thảo chia sẻ về công nghệ xử lý bùn thải phù hợp với các điều kiện cụ thể. Các báo cáo tại Hội thảo bao gồm:

(a) Các phát hiện về quy trình và phương pháp thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm và trên thực địa;

(b) Đánh giá của người sử dụng và kết quả giám sát của tư vấn được thực hiện trong giai đoạn ít nhất là 6 tháng về xử lý bùn thải (mỗi tỉnh một trang trại ở 4 tỉnh được chọn) và

(c) Đưa ra các khuyến nghị rõ ràng về ưu và nhược điểm của các công nghệ bao gồm chi phí/lợi ích và nhận thức của người nông dân.

3.2.1.2. Quy mô và địa điểm thực hiện

(i) Phương pháp và công nghệ cải tiến (mỗi tỉnh 01 điểm thí điểm trong 4 tỉnh được chọn)

(i) Thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm và thực địa cho tổng số 4 trang trại/hoặc công ty ở 4 tỉnh

3.2.2. Kết quả nghiên cứu 2 –Thí điểm các công nghệ xử lý bùn thải (từ kết quả nghiên cứu ở mục 3.2.1) ở các trang trại nuôi tôm thâm canh

3.2.2.1. Kết quả đầu ra dự kiến – kèm theo các hoạt động
(i) Kế hoạch thí điểm cho từng điểm lựa chọn, bao gồm công nghệ xử lý bùn thải và sử dụng bùn thải đã qua xử lý– dưới dạng sổ tay quản lý và phác thảo kế hoạch

(a) Trách nhiệm của LCASP, tư vấn và chủ/quản lý trang trại,

(b) Sở hữu và bảo trì thiết bị

(c) Chi phí của thí điểm,  

(d) Quy mô và phạm vi trách nhiệm liên quan đến thí điểm

(ii) Thỏa thuận thí điểm mô hình được ký kết cho một điểm về công nghệ xử lý bùn thải và một điểm sử dụng bùn thải đã qua xử lý cho từng tỉnh (ở cả 4 tỉnh); xác nhận các điều khoản chi tiết và sổ tay hướng dẫn quản lý điểm trình diễn bao gồm quyền tiếp cận địa điểm, tham quan nâng cao nhận thức, số liệu giám sát.

(iii) Báo cáo theo dõi chi tiết trình bày về:

(a) Hiệu quả trình diễn công nghệ xử lý và sử dụng bùn thải đã qua xử lý trong điều kiện nuôi tôm thâm canh

(b) Đánh giá tài chính về mức độ chấp nhận công nghệ của các trang trại nuôi tôm, bao gồm chi phí xây dựng cơ bản, chi phí vận hành và các lợi ích bổ sung, 

(c) Đánh giá lợi ích môi trường bao gồm chất lượng xử lý bùn thải ở các ao nuôi tôm thâm canh khi có và không có công nghệ được áp dụng
(iv) Phân tích nhận thức của người sử dụng tiềm năng đối với công nghệ dựa trên

(a) Phân tích bản tự đánh giá của những người tham gia khảo sát học tập

(a) Đánh giá nhu cầu nhân rộng công nghệ

3.2.2.2. Quy mô và địa điểm thực hiện

(i) Thử nghiệm ở quy mô trang trại/hộ khác nhau (tổng cộng 04 điểm-mỗi tỉnh một điểm)

(ii) Nâng cao nhận thức cho các biên liên quan và ít nhất 02 cuộc tham quan học tập tại mỗi điểm thí điểm

3.2.3. Kết quả nghiên cứu 3: Đề xuất chính sách nhân rộng công nghệ xử lý bùn thải và sử dụng bùn thải đã qua xử lý ở các ao thâm canh tôm
3.2.3.1. Kết quả đầu ra dự kiến – kèm theo các hoạt động
(i) Báo cáo về các vấn đề chính sách bao gồm các nội dung:

(a) Tổng quan các chính sách hiện tại liên quan đến công nghệ xử lý bùn thải ở các ao thâm canh tôm và sử dụng bùn thải đã qua xử lý; 
(b) Đánh giá mục tiêu tương lai và các chiến lược để đạt được các mục tiêu đó,

(c) Đánh giá mối liên hệ giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường bao gồm các tác động bên ngoài và những khó khăn.

(ii) Hội thảo dành cho các bên liên quan về các vấn đề chính sách đề xuất cho nuôi tôm an toàn và hiệu quả, xác định tồn tại và xây dựng các mục tiêu chính sách được thống nhất cho giai đoạn 2020 và 2030

(iii) Báo cáo về các phương án chính sách gồm các nội dung sau:

(a) Các phương án chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ cải tiến, bao gồm:

i. Nâng cao nhận thức, 

ii. Quy định kỹ thuật cần tuân thủ, 

iii. Phương pháp tiếp cận dựa trên thị trường so với việc sử dụng các ưu đãi và trợ cấp, 

iv. Các lựa chọn về tài chính thông qua dòng tín dụng, hỗ trợ tài chính dựa trên các bon và quỹ kinh tế xanh

(b) Trách nhiệm quản lý ngành từ cấp Nhà nước, tỉnh và khu vực tư nhân

(iv) Dự thảo báo cáo đề xuất chính sách khuyến khích xử lý và sử dụng bùn thải ở các ao nuôi tôm thâm canh để ngành và Bộ NN&PTNT xem xét 

3.2.3.2. Quy mô và địa điểm thực hiện

(i) Toàn ngành  

(ii) Nghiên cứu điển hình chính sách cấp tỉnh sử dụng tại tỉnh được lựa chọn 

(iii) Chính sách Quốc gia

3.3. Quy mô của dịch vụ

Quy mô của dịch vụ này sẽ bao gồm việc triển khai nghiên cứu công nghệ với những nhiệm vụ cụ thể như sau:

3.3.1. Xác định quy mô và phương pháp cho:

i) Công nghệ giảm chất thải bằng việc sử dụng cá rô phi để xử lý chất hữu cơ lơ lửng trong nước ao nuôi tôm; 

ii) Công nghệ giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học để phát triển tảo có lợi làm thức ăn cho tôm; 

iii) Công nghệ giảm thất thải trong ao nuôi tôm bằng cánh tạo nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc nitơ thành protein và gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm; 

iv) Công nghệ nuôi copepods bằng bùn thải nuôi tôm chất lượng cao; 

v) Công nghệ chế biến bùn thải ao nuôi tôm thành phân bón hữu cơ và bón cho cây trồng chịu mặn

3.3.2. Xác định địa bàn xây dựng mô hình và đối tượng nuôi 

Phối hợp với các đơn vị/cá nhân có chuyên môn và nhu cầu xây dựng mô hình thí điểm về các công nghệ xử lý chất thải trong ao nuôi tôm thâm canh và xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh

- Xác định địa bàn: Ưu tiên vùng trọng điểm nuôi tôm thâm canh các tỉnh thuộc dự án LCASP; 

- Xác định đối tượng là tôm thẻ chân trắng nuôi thâm canh, xác định các loại cây trồng chịu mặn: cây ăn trái (dưa lê, dưa hấu); cây ăn lá (rau cải, rau muống, cỏ cho gia súc); cây chắn sóng (cây giống sú, vẹt, bần chua)

- Xác định tổ chức triển khai thực hiện/phối hợp thực hiện mô hình.   

3.3.3. Đào tạo, tập huấn nông dân về: 
Tổ chức đào tạo, tập huấn về các công nghệ đã nêu tại mục 3.3.1 nêu trên.

- Số lượng: 6 lớp, 30 học viên/ lớp.

- Xác định đối tượng tham gia tập huấn. 

- Xây dựng kế hoạch và nội dung tập huấn. 

- Xác định phương pháp tập huấn.

- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu.

3.3.4. Tổ chức triển khai mô hình

- Thành lập ban điều hành và ban chỉ đạo địa phương;

- Ký kết hợp đồng, khảo sát địa điểm, hộ nông dân tham gia mô hình;

- Chọn địa điểm, hộ nông dân và cam kết thực hiện;

- Xây dựng mô hình: Triển khai mô hình mẫu và mô hình đồng loạt; 

3.3.5. Tham quan học tập mô hình

- Tham quan, hội thảo đầu bờ: 02 đợt thăm quan/ 4 tỉnh xây dựng mô hình; 

- Một bản phân tích nhận thức của người sử dụng tiềm năng đối với hệ thống công nghệ dựa trên phân tích tự đánh giá của những người tham gia khảo sát học tập; Một bản đánh giá nhu cầu nhân rộng công nghệ. Số lượng: 15 lượt người/hội nghị.

- Tuyên truyền kết quả xây dựng mô hình: 02 bài được phát trên hệ thống phát thanh – truyền hình hoặc đăng báo địa phương.

3.3.6. Kế hoạch tổ chức các hội thảo

	Nội dung
	Quy mô
	Địa điểm

	Hội thảo 1: Hội thảo khởi động dự án 
	LCASP, Đơn vị tư vấn, nhóm chuyên gia
	Hà Nội

	Hội thảo 2: Góp ý cho dự thảo báo cáo “Đánh giá hiện trạng công nghệ xử lý bùn thải nuôi tôm ở Việt Nam và đề xuất công nghệ xử lý bùn thải hiệu quả ở ao nuôi tôm thâm canh"
	60 đại biểu tham gia, thành phần gồm: đại diện LCASP, đơn vị tư vấn, các chuyên gia, các cơ sở được lựa chọn thực hiện mô hình, đại diện PCMU các tỉnh, đại diện Sở NN&PTNT có các mô hình thí điểm)
	1 tỉnh dự án thuộc Nam Bộ

	Hội thảo 3: Góp ý cho dự thảo báo cáo kết quả giảm thải trong nước và bùn tại ao nuôi tôm 
	60 đại biểu tham gia, thành phần gồm: đại diện LCASP, đơn vị tư vấn, các chuyên gia, các cơ sở thực hiện mô hình, đại diện PCMU các tỉnh, đại diện Sở NN&PTNT có các mô hình thí điểm)
	1 tỉnh dự án thuộc miền Trung

	Hội thảo 4: Góp ý cho dự thảo báo cáo kết quả nghiên cứu xử lý bùn thải ao nuôi tôm
	60 đại biểu tham gia, thành phần gồm: đại diện LCASP, đơn vị tư vấn, các chuyên gia, các cơ sở thực hiện mô hình, đại diện PCMU các tỉnh, đại diện Sở NN&PTNT có các mô hình thí điểm)
	1 tỉnh dự án thuộc Nam Bộ

	Hội thảo 5: Góp ý về đề xuất các chính sách nhân rộng công nghệ xử lý bùn thải và sử dụng bùn thải đã qua xử lý ở các ao nuôi tôm
	60 đại biểu tham gia, thành phần gồm: đại diện LCASP, đơn vị tư vấn, các chuyên gia, các cơ sở được lựa chọn thực hiện mô hình, đại diện PCMU các tỉnh, đại diện Sở NN&PTNT có các mô hình thí điểm)
	1 tỉnh dự án thuộc miền Bắc

	Hội thảo 6: Tổng kết dự án 
	60 đại biểu tham gia, thành phần gồm: đại diện LCASP, đơn vị tư vấn, các chuyên gia, các cơ sở được lựa chọn thực hiện mô hình, đại diện PCMU các tỉnh, đại diện Sở NN&PTNT có các mô hình thí điểm)
	Hà Nội


Phần 4. SẢN PHẨM, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

4.1. Sản phẩm và thời gian giao nộp, theo bảng sau:

	TT
	Loại báo cáo
	Số lượng
	Hạn nộp

	
	
	Bản tiếng Anh
	Bản tiếng Việt
	

	1
	Báo cáo khởi động và cập nhật kế hoạch thực hiện chi tiết (Đề xuất nghiên cứu/kế hoạch chi tiết)
	5
	5
	Trong vòng 30 ngày sau khi ký hợp đồng

	2
	Báo cáo xem xét và xác định công nghệ:

(i)   Phương pháp và công nghệ xử lý bùn thải ở hệ thống trang trại thâm canh tôm

(iv)  Báo cáo tiến độ dự án
	mỗi báo cáo 5 bản 


	mỗi báo cáo 5 bản 


	Trong vòng 3 tháng từ khi ký hợp đồng

	3
	Kế hoạch quản lý điểm thực hiện mô hình chi tiết và cập nhật các thoả thuận hỗ trợ– mỗi điểm 1 bản

(i)   Công nghệ xử lý bùn thải ở hệ thống trang trại thâm canh tôm

(ii) Công nghệ tích hợp cho các điểm thí điểm

(iii) Báo cáo tiến độ dự án
	mỗi báo cáo 5 bản 


	mỗi báo cáo 5 bản 


	Trong vòng 6 tháng từ khi ký hợp đồng

	4
	Thiết kế công nghệ, sản xuất và báo cáo đánh giá dựa trên kết quả thử nghiệm tại phòng thí nghiệm và hiện trường

(i)    Công nghệ xử lý bùn thải ở trang trại nuôi tôm thâm canh

(ii)  Báo cáo tiến độ dự án
	mỗi báo cáo 5 bản 


	mỗi báo cáo 5 bản 


	Trong vòng 11 tháng từ khi ký hợp đồng

	5
	Dự thảo báo cáo chính sách về việc áp dụng và nhân rộng công nghệ xử lý bùn thải ở trang trại nuôi tôm thâm canh
	5
	5
	Trong vòng 12 tháng từ khi ký hợp đồng

	7
	Báo cáo hoàn thành nghiên cứu
	10
	10
	20 ngày trước khi kết thúc hợp đồng


4.2. Hình thức thực hiện:

Ngay sau khi ký hợp đồng, tư vấn sẽ cung cấp một kế hoạch công việc chi tiết và báo cáo khởi đầu để cập nhật phương pháp và các tiêu chuẩn kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ đề xuất của tư vấn dựa trên bản hợp đồng chính thức và những tham vấn và đánh giá ban đầu trong giai đoạn đầu của dự án. Báo cáo khởi đầu sẽ được Giám đốc dự án LCASP phê duyệt. 
Sau khi kế hoạch được duyệt, tư vấn sẽ tiến hành triển khai các hoạt động nghiên cứu theo nội dung đã được phê duyệt. Các hoạt động nghiên cứu sẽ được triển khai đồng bộ ở 4 tỉnh dự án. Tùy từng nghiên cứu công nghệ nghiên cứu, trong thời gian 3 tháng đầu triển khai, đơn vị tư vấn sẽ liên tục báo cáo các kết quả nghiên cứu về Ban quản lý dự án và Hội đồng khoa học của Bộ NN & PTNT để xem xét, giám sát thực hiện hoạt động và có ý kiến đề xuất hoặc yêu cầu sửa đổi, làm rõ trong thời hạn 10 ngày. Sau thời gian đó nếu không có thông báo chính thức nào nhận được bằng văn bản thì hoạt động vẫn được tiếp tục thực hiện trên cơ sở là các đề xuất đó đã được chấp thuận toàn bộ.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị tư vấn liên tục báo cáo về dự án tiến độ thực hiện các nghiên cứu, và đề xuất, sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết) nhằm đạt được mục tiêu và hiệu quả thực hiện.

Phần 5. MÔ TẢ CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
5.1. Mô tả các hoạt động

Hoạt động 1. Nghiên cứu công nghệ giảm chất thải bằng việc sử dụng cá rô phi để xử lý chất hữu cơ lơ lửng trong nước ao nuôi tôm 

1. Liệt kê các công việc triển khai

- Thu thập, nghiên cứu tổng quan tài liệu về công nghệ giảm chất thải trong nuôi tôm (bao gồm sử dụng cá xử lý chất hữu cơ lơ lửng) ở Việt Nam và quốc tế.


- Khảo sát thực tế các công nghệ và lựa chọn phương án và giải pháp công nghệ áp dụng phù hợp điều kiện từng vùng nuôi tôm ở Việt Nam.
- Thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng nuôi phục vụ cho việc xử lý chất thải trong quá trình nuôi (thiết kế ao nuôi cá rô phi, ao nuôi tôm)
- Phương pháp vận hành để cá rô phi xử lý chất thải từ ao nuôi tôm,..

- Mối tương quan giữa tổng sinh khối tôm và tổng sinh khối rô phi để đạt được hiệu suất xử lý chất thải cao nhất.

- Khối lượng nước thải mỗi lần chuyển từ ao nuôi tôm sang ao nuôi rô phi và thời gian đủ để cá rô phi làm sạch nước.

- Xác định cơ chế xử lý chất thải của cá rô phi từ ao nuôi tôm. 
- Xác định các chỉ tiêu môi trường ao nuôi (DO, COD, BOD, toc, pH, độ kiềm, độ mặn, NH3, H2S) có liên quan đến việc xử lý chất hữu cơ lơ lửng của cá rô phi và sức khỏe tôm ở tháng nuôi thứ nhất, thứ 2 và thứ 3

- So sánh khối lượng chất hữu cơ lơ lửng trong nước trước khi chuyển sang ao nuôi cá rô phi và sau khi được cá rô phi làm sạch, ở tháng nuôi thứ nhất, thứ 2 và thứ 3

         - So sánh khối lượng bùn của ao nuôi tôm được làm sạch bằng cá rô phi với ao nuôi tôm đối chứng ở tháng nuôi thứ nhất, thứ 2 và thứ 3

- Phân tích chỉ tiêu chất lượng bùn (ao thí nghiệm và đối chứng) bằng cách:

(i) Lấy mẫu 3 lần/ vụ - đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ;

 ii) Phân tích mẫu bùn ao nuôi tôm: mẫu chất thải rắn và mẫu huyền phù.

iii) Phân tích N, P, K, Ca, Mg mẫu bùn nuôi rô phi
- Xác định khối lượng bùn (ao thí nghiệm và đối chứng):

(i) Lấy mẫu 3 lần/vụ - đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ;

 ii) Xác định khối chất thải rắn, huyền phù và chất lơ lửng trong nước

iii) Xác định khối lượng bùn nuôi rô phi: huyền phù và chất thải rắn
2. Địa điểm triển khai: Tại vùng nuôi tôm thâm canh quy mô nhỏ tỉnh Nam Định.
3. Quy mô thực hiện:
2 mô hình nuôi tôm thí nghiệm, mỗi mô hình có ít nhất 2 ao (1 ao nuôi tôm, 1 ao nuôi cá rô phi), một bể ương giống lớn và một ao lắng, nội dung thí nghiệm giống nhau.

a. Dự án chi

- Ao nuôi tôm thí nghiệm diện tích 2000 m2/ao, ao nuôi cá rô phi diện tích 3000 m2, độ sâu ngập nước 1,2m; lót bạt bờ và đáy ở tất cả các ao; bể ương giống lớn đến 30 ngày tuổi, diện tích 200m2 có mái che.

- 2 mô hình nuôi đối chứng: Ao nuôi tôm, ao lắng, ao xử lý, ao chứa bùn; không trải bạt, thả cùng loài tôm, cùng thời điểm và cùng mật độ nuôi

- Giống tôm đạt TCVN về chất lượng, không mang mầm bệnh; thức ăn đạt chất lượng và kích cỡ, chế phẩm sinh học (nhóm Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, nitrosomonas, nitrobacter,…) để phân giải chất hữu cơ lắng tụ ở đáy ao nuôi và trộn vào thức ăn để tăng tỷ lệ tiêu hóa thức ăn; Giống cá rô phi đơn tính đạt TCVN về chất lượng, không mang mầm bệnh.

- Dụng cụ đo, kiểm môi trường (DO, COD, BOD, pH, độ kiềm, nhiệt độ, độ mặn, độ trong, NH3, H2S)

- Thiết bị phụ trợ (máy sục khí cho bể ương giống lớn, quạt nước cho ao nuôi tôm, máy bơm nước,..)

- Nhân lực hướng dẫn thí nghiệm, theo dõi kết quả và ghi hồ sơ, làm báo cáo

- Lao động phổ thông hỗ trợ thí nghiệm. 

b. Đối ứng của cơ sở tham gia thí nghiệm 

- Toàn bộ diện tích thí nghiệm

- Lán cho người coi tôm, có thể ngủ qua đêm 
- Thiết bị phục vụ cho nuôi tôm và cá: Quạt và mô tơ chạy quạt nước, thuyền, vó, chài
- Công lao động: Chăm sóc và xử lý tôm hàng ngày, thu hoạch tôm
- Phòng họp và hội thảo
- Các công trình khác: Nhà kho, nhà ở, nhà vệ sinh
- Điện: Cho nuôi tôm và cho sinh hoạt của cán bộ theo dõi thí nghiệm

- Nước ngọt: Cho sản xuất và sinh hoạt của cán bộ theo dõi thí nghiệm

- Bảo trì, sửa chữa công trình nếu bị hư hỏng, xuống cấp
4. Thành phần và cơ cấu nhóm triển khai thí nghiệm dự kiến: 04 người, được phân công theo bảng sau: 
	TT
	Thành phần nhóm
	Nhiệm vụ được phân công trong nhóm

	1.
	Chuyên gia về nuôi trồng thủy sản
	Làm trưởng nhóm tại Nam Định, phụ trách các công việc cụ thể như sau:
- Thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng nuôi phục vụ cho việc xử lý chất thải trong quá trình nuôi (thiết kế ao nuôi cá rô phi, ao nuôi tôm)
- Cách vận hành để cá rô phi xử lý chất thải từ ao nuôi tôm,..

- Tổng hợp, đánh giá mối tương quan giữa tổng sinh khối tôm và tổng sinh khối rô phi để đạt được hiệu suất xử lý chất thải cao nhất; đánh giá khối lượng nước thải mỗi lần chuyển từ ao nuôi tôm sang ao nuôi rô phi và thời gian đủ để cá rô phi làm sạch nước.

- Xác định cơ chế xử lý chất thải của cá rô phi từ ao nuôi tôm. 

- Xác định các chỉ tiêu môi trường ao nuôi (DO, COD, BOD, toc, pH, độ kiềm, độ mặn, NH3, H2S) có liên quan đến việc xử lý chất hữu cơ lơ lửng của cá rô phi và sức khỏe tôm ở tháng nuôi thứ nhất, thứ 2 và thứ 3

- Chuẩn bị tài liệu đào tạo/bài giảng; các báo cáo tiến độ, báo cáo chuyên đề/ tổng hợp liên quan đến các nội dung nghiên cứu.

- Chịu trách nhiệm trước Tư vấn trưởng về các nhiệm vụ được giao.

	2.
	Chuyên gia về môi trường
	Phối hợp với các chuyên gia, thực hiện các công việc sau:

- Lấy mẫu gửi phân tích các chỉ tiêu chất lượng bùn (ao thí nghiệm và đối chứng):

(i) Lấy mẫu 3 lần/ vụ - đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ;

 ii) Phân tích mẫu bùn ao nuôi tôm: mẫu chất thải rắn và mẫu huyền phù.

iii) Phân tích N, P, K, Ca, Mg mẫu bùn nuôi rô phi
- Xác định khối lượng bùn (ao thí nghiệm và đối chứng):

(i) Lấy mẫu 3 lần/vụ - đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ;

 ii) Xác định khối chất thải rắn, huyền phù và chất lơ lửng trong nước

iii) Xác định khối lượng bùn nuôi rô phi: huyền phù và chất thải rắn

- Theo dõi chỉ tiêu về môi trường: i) Nước thải: Ao đối chứng: thải ra bao nhiêu m3; ao thí nghiệm: không thải; ii) Bùn thải: Về khối lượng bùn thải: ao đối chứng và ao thí nghiệm; Về chất lượng: Các thành phần có lợi và có hại; Quản lý nước và bùn sau khi ra khỏi ao nuôi giữa thí nghiệm và đối chứng 

	3.
	Chuyên gia về kinh tế, chính sách
	Phối hợp với các chuyên gia, thực hiện các công việc sau:

- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế: i) So sánh ao thí nghiệm với ao nuôi đối chứng: (ao đất, không trải bạt, cùng thời điểm nuôi, cùng mật độ nuôi); ii) Thực tế vụ nuôi so với đối chứng: Sản lượng/ha, chi phí/1 kg thức ăn và lợi nhuận/1 vụ nuôi ; iii) Lợi nhuận (1.000 đồng) = (năng suất thực thu x giá tôm/ cá tại thời điểm kết thúc thí nghiệm) – Tổng chi phí

- Đề xuất chính sách liên quan đến xử lý chất thải tích cực tại ao nuôi tôm; các chính sách hỗ trợ để nhân rộng mô hình; chính sách quản lý phát triển nuôi tôm đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường,…

	4.
	01 chuyên gia hỗ trợ (kỹ sư nuôi thủy sản) 
	Hỗ trợ chuyên gia chủ chốt ghi chép, theo dõi trực tiếp quá trình xử lý chất thải của mô hình.


5. Dự kiến sản phẩm và yêu cầu:

	TT
	Sản phẩm
	Yêu cầu

	1.
	Báo cáo kết quả đánh giá công nghệ giảm chất thải bằng việc sử dụng cá rô phi để xử lý chất hữu cơ lơ lửng trong nước ao nuôi tôm
	- Đưa ra những phát hiện về quy trình công nghệ giảm chất thải và trình tự thí nghiệm cả trong điều kiện thí nghiệm ở hiện trường và trong nhà xưởng;
- Cung cấp những phát hiện từ đánh giá của người sử dụng và quá trình theo dõi của tư vấn được tiến hành trong giai đoạn ít nhất là 3-3,5 tháng nuôi tôm;

- Đưa ra những khuyến nghị về ưu điểm và nhược điểm của công nghệ giảm chất thải bằng việc sử dụng cá rô phi để xử lý chất hữu cơ lơ lửng trong nước ao nuôi tôm, tỷ suất chi phí/ lợi ích và nhận thức của người nông dân.

	2.
	Hồ sơ thiết kế công nghệ giảm chất thải và vận hành công nghệ phù hợp điều kiện Việt Nam. 
	Có thể áp dụng rộng rãi cho các hộ nuôi tôm thâm canh quy mô nhỏ


Hoạt động 2. Nghiên cứu công nghệ giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học để phát triển nhóm tảo làm thức ăn (trực tiếp hoặc gián tiếp) cho tôm thẻ chân trắng

1. Liệt kê các công việc tiến hành

- Thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng nuôi phục vụ cho việc xử lý chất thải trong quá trình nuôi (thiết kế hệ thống ao nuôi, lắng, xử lý, chứa bùn)

- Phương pháp vận hành để chế phẩm sinh học xử lý chất thải trong ao nuôi tôm và phát triển nhóm tảo làm thức ăn trực tiếp và gián tiếp cho tôm.

- Xác định mối tương quan giữa số lượng vi khuẩn đưa vào và tổng sinh khối của tảo có lợi cho ao nuôi.

- Xác định chủng loại và sinh khối vi sinh vật đưa vào ao nuôi đạt hiệu quả xử lý bùn đáy và chất hữu cơ lơ lửng cao nhất.

- Xác định khối lượng và chất lượng bùn thải của ao nuôi tôm được xử lý bằng chế phẩm sinh học và ao nuôi tôm đối chứng không dùng chế phẩm sinh học.

- Các chỉ tiêu môi trường ao nuôi (DO, COD, BOD, to, pH, độ kiềm, độ mặn, NH3, H2S, dung lượng tảo,virus đốm trắng) liên quan đến hiệu quả xử lý chất thải trong ao nuôi của chế phẩm sinh học và sức khỏe của tôm.

- So sánh khối lượng và chất lượng bùn thải của ao nuôi tôm được xử lý bằng chế phẩm sinh học và ao nuôi tôm đối chứng không dùng chế phẩm sinh học.

- Phân tích chỉ tiêu chất lượng bùn (ao thí nghiệm và đối chứng) bằng cách:

(i) Lấy mẫu 3 lần/ vụ - đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ;

 ii) Phân tích mẫu bùn ao nuôi tôm: mẫu chất thải rắn và mẫu huyền phù.

iii) Phân tích N, P, K, Ca, Mg mẫu bùn
- Xác định khối lượng bùn (ao thí nghiệm và đối chứng):

(i) Lấy mẫu 3 lần/vụ - đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ;

 ii) Xác định khối chất thải rắn, huyền phù và chất lơ lửng trong nước của ao nuôi

iii) Xác định khối lượng bùn nuôi: huyền phù và chất thải rắn

2. Địa điểm triển khai: Cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng quy mô lớn tại Bến Tre và Bình Định.
3. Quy mô thực hiện:

        Mỗi tỉnh hai mô hình nuôi, mỗi mô hình có 2 ao nuôi tôm, độ sâu ngập nước là 1,2m,  ao lắng, ao xử lý bùn, ao ương giống lớn được thiết kế đáp ứng quy trình nuôi và đảm bảo an toàn sinh học
a. Dự án chi

- Ao thí nghiệm diện tích 3000m2/ao, độ sâu ngập nước 1,2m; ao lắng bằng 40% diện tích ao nuôi để cấp bù nước (do bốc hơi và do xi phon bùn) cho ao nuôi; ao xử lý nước và bùn xi-phon bằng 30% diện tích ao nuôi; ao ương giống lớn bằng 10% diện tích ao nuôi, có mái che 200 m2; lót bạt bờ và đáy cho tất cả các ao; Hệ thống nuôi được thiết kế đáp ứng yêu cầu quy trình nuôi và đảm bảo an toàn sinh học.

-  2 cơ sở nuôi tôm thâm canh đối chứng: Ao nuôi tôm, ao lắng, ao xử lý, ao chứa bùn; không lót bạt; có diện tích, mật độ nuôi, thời gian nuôi tương đương với ao thí nghiệm

- Giống tôm đạt TCVN về chất lượng, không mang mầm bệnh; thức ăn đạt chất lượng và kích cỡ, chế phẩm sinh học (nhóm Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, nitrosomonas, nitrobacter,…) 

- Dụng cụ đo, kiểm môi trường (DO, pH, độ kiềm, nhiệt độ, độ mặn, độ trong, NH3, H2S)

- Thiết bị phụ trợ (máy sục khí cho bể ương giống lớn, quạt nước cho ao nuôi, máy bơm nước,..)

- Nhân lực hướng dẫn thí nghiệm, theo dõi kết quả và ghi hồ sơ, làm báo cáo

- Lao động phổ thông hỗ trợ thí nghiệm

b. Đối ứng của cơ sở tham gia thí nghiệm 

- Toàn bộ diện tích nuôi tôm thí nghiệm

        - Lán cho người coi tôm: Có thể ngủ qua đêm (15m2)

        - Thiết bị phục vụ cho nuôi tôm: Quạt và mô tơ chạy quạt nước, Thuyền, vó, chài

        - Phòng họp và hội thảo

        - Công lao động: Chăm sóc và xử lý tôm hàng ngày, thu hoạch tôm

        - Các công trình khác: Nhà kho, nhà ở, nhà vệ sinh

        - Điện: Cho nuôi tôm và cho sinh hoạt của cán bộ theo dõi thí nghiện

        - Nước ngọt: Cho sản xuất và sinh hoạt của cán bộ theo dõi thí nghiệm

        - Bảo trì, sửa chữa công trình bị hư hỏng, xuống cấp

4. Thành phần và cơ cấu nhóm triển khai thí nghiệm dự kiến: 04 người/ tỉnh, được phân công theo bảng sau: 

	TT
	Thành phần nhóm
	Nhiệm vụ được phân công trong nhóm

	1.
	Chuyên gia về nuôi trồng thủy sản
	Làm trưởng nhóm tại Bến Tre và Bình Định, phụ trách các công việc cụ thể như sau:
- Thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng nuôi phục vụ cho việc xử lý chất thải trong quá trình nuôi (thiết kế hệ thống ao nuôi, lắng, xử lý, chứa bùn)
- Cách vận hành để chế phẩm sinh học xử lý chất thải trong ao nuôi tôm và phát triển nhóm tảo làm thức ăn trực tiếp và gián tiếp cho tôm,..

- Tổng hợp, đánh giá mối tương quan giữa số lượng vi khuẩn đưa vào và tổng sinh khối của tảo có lợi cho ao nuôi; chủng loại và sinh khối vi sinh vật đưa vào ao nuôi đạt hiệu quả xử lý bùn đáy và chất hữu cơ lơ lửng cao nhất; 

- Xác định các chỉ tiêu môi trường ao nuôi (DO, COD, BOD, toc, pH, độ kiềm, độ mặn, NH3, H2S) có liên quan đến việc sử dụng chế phẩm sinh học và sức khỏe tôm ở tháng nuôi thứ nhất, thứ 2 và thứ 3

- Chuẩn bị tài liệu đào tạo/bài giảng; các báo cáo tiến độ, báo cáo chuyên đề/tổng hợp liên quan đến các nội dung nghiên cứu.

- Chịu trách nhiệm trước Tư vấn trưởng về các nhiệm vụ được giao.

	2.
	Chuyên gia về môi trường
	Phối hợp với các chuyên gia, thực hiện các công việc sau:

- Lấy mẫu gửi phân tích các chỉ tiêu chất lượng bùn (ao thí nghiệm và đối chứng):

(i) Lấy mẫu 3 lần/ vụ - đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ;

 ii) Phân tích mẫu bùn ao nuôi tôm: mẫu chất thải rắn và mẫu huyền phù.

iii) Phân tích N, P, K, Ca, Mg mẫu bùn nuôi rô phi
- Xác định khối lượng bùn (ao thí nghiệm và đối chứng):

(i) Lấy mẫu 3 lần/vụ - đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ;

 ii) Xác định khối chất thải rắn, huyền phù và chất lơ lửng trong nước

iii) Xác định khối lượng bùn nuôi rô phi: huyền phù và chất thải rắn

- Theo dõi chỉ tiêu về môi trường: i) Nước thải: Ao đối chứng: thải ra bao nhiêu m3; ao thí nghiệm: không thải; ii) Bùn thải: Về khối lượng bùn thải: ao đối chứng và ao thí nghiệm; Về chất lượng: Các thành phần có lợi và có hại; Quản lý nước và bùn sau khi ra khỏi ao nuôi giữa thí nghiệm và đối chứng.

	3.
	Chuyên gia về kinh tế, chính sách
	Phối hợp với các chuyên gia, thực hiện các công việc sau:

- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế: i) So sánh ao thí nghiệm với ao nuôi đối chứng: (ao đất, không trải bạt, cùng thời điểm nuôi, cùng mật độ nuôi); ii) Thực tế vụ nuôi so với đối chứng: Sản lượng/ha, chi phí/1 kg thức ăn và lợi nhuận/1 vụ nuôi ; iii) Lợi nhuận (1.000 đồng) = (năng suất thực thu x giá tôm/ cá tại thời điểm kết thúc thí nghiệm) – Tổng chi phí

- Đề xuất chính sách liên quan đến xử lý chất thải tích cực tại ao nuôi tôm; các chính sách hỗ trợ để nhân rộng mô hình; chính sách quản lý phát triển nuôi tôm đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường,…

- Chịu trách nhiệm trước Tư vấn trưởng về các nhiệm vụ được giao.

	4.
	01 chuyên gia hỗ trợ (kỹ sư nuôi thủy sản) 
	Hỗ trợ chuyên gia chủ chốt ghi chép, theo dõi trực tiếp quá trình xử lý chất thải của mô hình.


5. Dự kiến sản phẩm và yêu cầu:

	TT
	Sản phẩm
	Yêu cầu

	1.
	Báo cáo kết quả đánh giá công nghệ giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học để phát triển nhóm tảo làm thức ăn (trực tiếp hoặc gián tiếp) cho tôm
	- Đưa ra những phát hiện về quy trình công nghệ giảm chất thải và trình tự thí nghiệm cả trong điều kiện thí nghiệm ở hiện trường và trong nhà xưởng;
- Cung cấp những phát hiện từ đánh giá của người sử dụng và quá trình theo dõi của tư vấn được tiến hành trong giai đoạn ít nhất là 3-3,5 tháng nuôi tôm;

- Đưa ra những khuyến nghị về ưu điểm và nhược điểm của công nghệ giảm chất thải bằng việc sử dụng chế phẩm sinh học để phát triển nhóm tảo làm thức ăn (trực tiếp hoặc gián tiếp) cho tôm, tỷ suất chi phí/ lợi ích và nhận thức của người nông dân.

	2.
	Hồ sơ thiết kế công nghệ giảm chất thải và vận hành công nghệ phù hợp điều kiện Việt Nam. 
	Có thể áp dụng rộng rãi cho các hộ nuôi tôm thâm canh quy mô lớn


Hoạt động 3. Nghiên cứu giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm bằng công nghệ tạo nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc ni tơ thành protein và gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm

1. Liệt kê các công việc triển khai

- Thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng nuôi phục vụ cho việc xử lý chất thải trong quá trình nuôi (thiết kế hệ thống ao nuôi)

- Phương pháp vận hành để tạo nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc ni tơ thành protein và  gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm.

- Xác định mối tương quan giữa tỷ lệ C/N để đạt sinh khối floc cao nhất.

- Xác định mật độ và vị trí đặt ống sục khí và tốc độ sục khí trao đổi nước ao nuôi theo trục dọc để tăng oxy trong nước và chất hữu cơ luôn lơ lửng trong nước

- Xác định số lượng và tốc độ quạt nước để tăng oxy trong nước và tạo tốc độ dòng chảy ở ven bờ và giữa ao theo mong muốn

         - Xác định các thông số môi trường tối ưu cho việc hình thành nhóm vi khuẩn tạo floc và sức khỏe của tôm

         - Xác định thời điểm và thời gian xi phon bùn ra khỏi ao nuôi.
- Phân tích chỉ tiêu chất lượng bùn (ao thí nghiệm và đối chứng) bằng cách:

(i) Lấy mẫu 3 lần/ vụ - đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ;

 ii) Phân tích mẫu bùn ao nuôi tôm: mẫu chất thải rắn và mẫu huyền phù.

iii) Phân tích N, P, K, Ca, Mg mẫu bùn
- Xác định khối lượng bùn (ao thí nghiệm và đối chứng):

(i) Lấy mẫu 3 lần/vụ - đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ;

 ii) Xác định khối chất thải rắn, huyền phù và chất lơ lửng trong nước của ao nuôi tôm

iii) Xác định khối lượng bùn nuôi: huyền phù và chất thải rắn

2. Địa điểm triển khai: Tại một cơ sở nuôi tôm công nghiệp thuộc tỉnh Sóc Trăng.
3. Quy mô thực hiện:

Hai mô hình nuôi tôm thí nghiệm, mỗi mô hình gồm: Ao nuôi tôm hình tròn diện tích 1000m2, độ sâu ngập nước 1,2m; ao ương tôm giống đến 30 ngày tuổi 200 m2, độ sâu 0,8 m; có mái che có mái che; Ao cấp bù nước cho ao nuôi tôm 400 m2, ao chứa nước và bùn xi-phong 200 m2. Tất cả các ao được lót bạt bờ và đáy; Nhà kho, nhà chuẩn bị thức ăn 

 Hai ao đối chứng: Không lót bạt, cùng mật độ, cùng thời điểm nuôi, nuôi theo phương pháp truyền thống.

a. Dự án chi

- Hai mô đun thí nghiệm, hai ao đối chứng (nêu tại mục 4.3.b)

- Dụng cụ đo, kiểm môi trường (DO, pH, độ kiềm, nhiệt độ, độ mặn, độ trong, tốc độ dòng chảy, tốc độ thổi khí, NH3, H2S, dung lượng biofloc; 

- Các thiết bị: Hệ thống thổi khí theo chiếu đứng; Hệ thống quạt nước cheo chiều ngang; Máy bơm nước và hệ thống đường ống dẫn nước và xi phon bùn

- Tôm giống đạt TCVN về chất lượng, không mang mầm bệnh; thức ăn đạt chất lượng và kích cỡ; mật gỉ đường/bột mì; chế phẩm sinh học (nhóm Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, nitrosomonas, nitrobacter,…)

- Nhân lực hướng dẫn, theo dõi kết quả và ghi chép hồ sơ, làm báo cáo, xây dựng quy trình nuôi tôm biofloc

- Lao động phổ thông hỗ trợ thí nghiệm

b. Đối ứng của cơ sở tham gia thí nghiêm        

 - Toàn bộ diện tích thí nghiệm

- Quạt nước chiều ngang cho ao nuôi: Toàn bộ diện tích nuôi tôm

- Thiết bị phục vụ cho nuôi tôm: Thuyền, vó, chài

- Công lao động: Chăm sóc và xử lý tôm hàng ngày, thu hoạch tôm

- Các công trình khác: Nhà kho, nhà ở, nhà vệ sinh

- Điện cho nuôi tôm: Điện lưới và máy phát điện dự phòng

- Phòng họp, hội thảo

- Bảo trì công trính: Thường xuyên

- Nhà ở: Cho công nhân và cán bộ theo dõi thí nghiệm

- Nước, điện sinh hoạt: Cho công nhân và cán bộ theo dõi thí nghiệm

- Bảo hộ lao động: Cho công nhân và cán bộ theo dõi thí nghiệm

4. Thành phần và cơ cấu nhóm triển khai thí nghiệm dự kiến: 05 người, được phân công theo bảng sau: 

	TT
	Thành phần nhóm
	Nhiệm vụ được phân công trong nhóm

	1.
	Chuyên gia chủ chốt về công nghệ nuôi thủy sản
	Làm trưởng nhóm tại Sóc Trăng, phụ trách các công việc cụ thể như sau:
- Tổng hợp, đánh giá mối tương quan giữa tỷ lệ C/N để đạt sinh khối floc cao nhất.

- Xác định mật độ và vị trí đặt ống sục khí và tốc độ sục khí trao đổi nước ao nuôi theo trục dọc để tăng oxy trong nước và chất hữu cơ luôn lơ lửng trong nước

- Xác định số lượng và tốc độ quạt nước để tăng oxy trong nước và tạo tốc độ dòng chảy ở ven bờ và giữa ao theo mong muốn

- Xác định các thông số môi trường tối ưu cho việc hình thành nhóm vi khuẩn tạo floc và sức khỏe của tôm

- Xác định thời điểm và thời gian xi phon bùn ra khỏi ao nuôi.
- Xác định các chỉ tiêu môi trường ao nuôi (DO, COD, BOD, toc, pH, độ kiềm, độ mặn, NH3, H2S) có liên quan đến việc xử lý chất hữu cơ lơ lửng của nhóm vi khuẩn được tạo ra và sức khỏe tôm ở tháng nuôi thứ nhất, thứ 2 và thứ 3

- Chuẩn bị tài liệu đào tạo/bài giảng; các báo cáo tiến độ, báo cáo chuyên đề/ tổng hợp liên quan đến các nội dung nghiên cứu.

- Chịu trách nhiệm trước Tư vấn trưởng về các nhiệm vụ được giao.

	2.
	Tư vấn phó quốc tế
	Phó trưởng nhóm tại Sóc Trăng, phụ trách các công việc cụ thể như sau:
- Thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng nuôi phục vụ cho việc xử lý chất thải trong quá trình nuôi (thiết kế hệ thống ao nuôi)

 - Cách vận hành để tạo nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc ni tơ thành protein và  gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm,..

- Chuẩn bị tài liệu đào tạo/bài giảng; 

- Đánh giá công nghệ tạo nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc ni tơ thành protein và gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm

	3.
	Chuyên gia về môi trường
	Phối hợp với các chuyên gia, thực hiện các công việc sau:

- Lấy mẫu gửi phân tích các chỉ tiêu chất lượng bùn (ao thí nghiệm và đối chứng):

(i) Lấy mẫu 3 lần/ vụ - đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ;

 ii) Phân tích mẫu bùn ao nuôi tôm: mẫu chất thải rắn và mẫu huyền phù.

iii) Phân tích N, P, K, Ca, Mg mẫu bùn nuôi rô phi
- Xác định khối lượng bùn (ao thí nghiệm và đối chứng):

(i) Lấy mẫu 3 lần/vụ - đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ;

 ii) Xác định khối chất thải rắn, huyền phù và chất lơ lửng trong nước

iii) Xác định khối lượng bùn nuôi rô phi: huyền phù và chất thải rắn

- Theo dõi chỉ tiêu về môi trường: i) Nước thải: Ao đối chứng: thải ra bao nhiêu m3; ao thí nghiệm: không thải; ii) Bùn thải: Về khối lượng bùn thải: ao đối chứng và ao thí nghiệm; Về chất lượng: Các thành phần có lợi và có hại; Quản lý nước và bùn sau khi ra khỏi ao nuôi giữa thí nghiệm và đối chứng.

	4.
	Chuyên gia về kinh tế, chính sách
	Phối hợp với các chuyên gia, thực hiện các công việc sau:

- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế: i) So sánh ao thí nghiệm với ao nuôi đối chứng: (ao đất, không trải bạt, cùng thời điểm nuôi, cùng mật độ nuôi); ii) Thực tế vụ nuôi so với đối chứng: Sản lượng/ha, chi phí/1 kg thức ăn và lợi nhuận/1 vụ nuôi ; iii) Lợi nhuận (1.000 đồng) = (năng suất thực thu x giá tôm/ cá tại thời điểm kết thúc thí nghiệm) – Tổng chi phí

- Đề xuất chính sách liên quan đến xử lý chất thải tích cực tại ao nuôi tôm; các chính sách hỗ trợ để nhân rộng mô hình; chính sách quản lý phát triển nuôi tôm đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường,…

	5.
	01 chuyên gia hỗ trợ (kỹ sư nuôi thủy sản) 
	Hỗ trợ chuyên gia chủ chốt ghi chép, theo dõi trực tiếp quá trình xử lý chất thải của mô hình.


5. Dự kiến sản phẩm và yêu cầu:

	TT
	Sản phẩm
	Yêu cầu

	1.
	Báo cáo kết quả đánh giá công nghệ giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm bằng công nghệ tạo nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc ni tơ thành protein và  gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm
	- Đưa ra những phát hiện về quy trình công nghệ giảm chất thải và trình tự thí nghiệm cả trong điều kiện thí nghiệm ở hiện trường;
- Cung cấp những phát hiện từ đánh giá của người sử dụng và quá trình theo dõi của tư vấn được tiến hành trong giai đoạn ít nhất là 3-3,5 tháng nuôi tôm;

- Đưa ra những khuyến nghị về ưu điểm và nhược điểm của công nghệ giảm chất thải bằng việc sử dụng nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc ni tơ thành protein và  gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm, tỷ suất chi phí/ lợi ích và nhận thức của người nông dân.

	2.
	Hồ sơ thiết kế công nghệ giảm chất thải và vận hành công nghệ phù hợp điều kiện Việt Nam. 
	Có thể áp dụng rộng rãi cho các hộ nuôi tôm siêu thâm canh


Hoạt động 4. Nghiên cứu công nghệ nuôi copepods bằng bùn thải nuôi tôm chất lượng cao, làm thức ăn cho tôm giống lớn 

1. Liệt kê các công việc triển khai

- Thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi copepods

- Phương pháp vận hành công nghệ nuôi copepods.

- Xác định tỷ lệ công thức thức ăn cho copepods
- Xác định mật độ và vị trí đặt ống sục khí và tốc độ sục khí trao đổi nước bể nuôi để hỗ trợ copepods phát triển tốt nhất

         - Xác định các thông số môi trường tối ưu cho copepods phát triển tốt nhất

2. Địa điểm triển khai: Tại Sóc trăng.

3. Quy mô thực hiện:

Bể nuôi nuôi copepods với 4 công thức thí nghiệm và phòng thí nghiệm nuôi copepods.
a. Dự án chi

- Thuê mặt bằng nhà thí nghiệm 50 m2
- Mua 12 bể (diện tích 2m3/bể) nuôi copepods với 4 nghiệm thức thí nghiệm

- Bùn thải chất lượng cao, các chất bổ sung; bột đậu nành, khoáng chất

- Dụng cụ đo kiểm môi trường (pH, toc. độ mặn, kính hiển vi thường, sinh khối copepods)
- Công hướng dẫn, đo kiểm, ghi chép số liệu, làm báo cáo và xây dựng quy trình nuôi copepods theo công nghệ copefloc từ bùn thải nuôi tôm chất lượng cao

- Công phục vụ thí nghiệm

b. Đối ứng của cơ sở tham gia thí nghiệm 

- Toàn bộ diện tích đất và nhà làm thực nghiệm

- Điện, nước: Phục vụ cho thí nghiệm và người coi sóc

- Bảo hộ lao động
4. Thành phần và cơ cấu nhóm cán bộ triển khai thí nghiệm dự kiến: 03 người, được phân công theo bảng sau: 

	TT
	Thành phần nhóm
	Nhiệm vụ được phân công trong nhóm

	1.
	Chuyên gia về công nghệ nuôi thủy sản
	Làm trưởng nhóm tại Sóc Trăng, phụ trách các công việc cụ thể như sau:
- Thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi copepods
- Cách vận hành công nghệ nuôi được copepods,..

- Tổng hợp, đánh giá xác định mật độ và vị trí đặt ống sục khí và tốc độ sục khí trao đổi nước bể nuôi để hỗ trợ copepods phát triển tốt nhất; và xác định các thông số môi trường tối ưu cho copepods phát triển tốt nhất

- Xác định các chỉ tiêu môi trường ao nuôi (DO, COD, BOD, toc, pH, độ kiềm, độ mặn, NH3, H2S) có liên quan đến nuôi copepods
- Chuẩn bị tài liệu đào tạo/bài giảng; các báo cáo tiến độ, báo cáo chuyên đề/ tổng hợp liên quan đến các nội dung nghiên cứu.

- Chịu trách nhiệm trước Tư vấn trưởng về các nhiệm vụ được giao.

	2.
	Chuyên gia về kinh tế, chính sách
	Phối hợp với các chuyên gia, thực hiện các công việc sau:

- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế: i) Giá thành copepods thu được, so sánh với đối chứng (giá copepods trên thị trường); ii) Chi phí sản xuất/kg sản phẩm; iii) Khối lượng bùn và chất lượng bùn trước và sau khi nuôi coperpods

	3.
	01 chuyên gia hỗ trợ (kỹ sư nuôi thủy sản) 
	Hỗ trợ chuyên gia chủ chốt ghi chép, theo dõi trực tiếp quá trình xử lý chất thải của mô hình.


5. Dự kiến sản phẩm và yêu cầu:

	TT
	Sản phẩm
	Yêu cầu

	1.
	Báo cáo kết quả đánh giá công nghệ nuôi copepods bằng bùn thải nuôi tôm chất lượng cao, làm thức ăn cho tôm giống lớn
	- Đưa ra những phát hiện về quy trình công nghệ sử dụng bùn thải chất lượng cao từ ao nuôi tôm để nuôi copepods, 
và trình tự thí nghiệm trong điều kiện thí nghiệm ở hiện trường và trong nhà xưởng;
- Cung cấp những phát hiện từ đánh giá của người sử dụng và quá trình theo dõi của tư vấn được tiến hành trong giai đoạn ít nhất là 1 tháng nuôi copepods;

- Đưa ra những khuyến nghị rõ ràng về ưu điểm và nhược điểm của công nghệ sử dụng bùn thải chất lượng cao từ nuôi tôm cho copepods, tỷ suất chi phí/ lợi ích và nhận thức của người nông dân.

	2.
	Hồ sơ thiết kế công nghệ giảm chất thải và vận hành công nghệ phù hợp điều kiện Việt Nam. 
	Có thể áp dụng rộng rãi cho các hộ nuôi tôm siêu thâm canh


Hoạt động 5. Nghiên cứu công nghệ chế biến bùn thành phân và thực nghiệm bón phân cho cây trồng chịu mặn (lấy lá, lấy quả, chắn sóng) 

1. Liệt kê các công việc triển khai

- Thiết kế xưởng chế biến bùn thành phân đến sản phẩm thương phẩm (đóng túi, ghi nhãn). Thử nghiệm bón bùn cho từng loại cây trồng đã lựa chọn, theo dõi tốc độ sinh trưởng của cây trồng và so sánh với đối chứng. 

- Thu gom, phân loại bùn thải từ ao nuôi tôm

- Vận hành công nghệ xử lý bùn thải từ ao nuôi tôm (các thiết bị cần thiết, cách vận hành,..).

- Xác định tỷ lệ công thức chế biến bùn thải từ ao nuôi tôm thành phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng; loại men vi sinh cần bổ sung vào bùn, thời gian ủ và kỹ thuật chế biên thành phân hữu cơ, vi sinh; tỷ lệ phối trộn các phụ phẩm nông nghiệp vào bùn vào chế biến thành phân phân hữu cơ        
- Phân tích thành phần bùn thải nuôi tôm, so sánh với thành phần phân bón cho các loại cây trồng đã lựa chọn để xác định khối lượng các chất cần sử dụng để sản xuất thành 3 loại: Phân hữu cơ, phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ vi sinh. 

        - Công thức và kỹ thuật bón các loại phân cho một số cây trồng chịu mặn lấy lá, lấy trái và chắn sóng

- Tổng hợp kết quả nghiên cứu cây trồng chịu mặn có giá trị kinh tế, lựa chọn loại cây (thu lá, thu quả, chắn sóng) cho thí nghiệm. 

        - Xác định chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng sản phẩm phân bón

- Tính hiệu quả kinh tế của từng công đoạn và toàn bộ quy trình. Tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm nuôi tôm và sử dụng hiệu quả bùn thải ao nuôi tôm
2. Địa điểm triển khai: Xưởng thực nghiệm liền kề vùng nuôi tôm tại Bình Định.

3. Quy mô thực hiện:

       Một mô hình chế biến bùn thành phân và bón phân cho cây trồng chịu mặn. Tổng diện tích của xưởng là 1.000m2, trong đó: i) Khu chế biến bùn 250 m2 (gồm: xưởng chế biến bùn 130 m2; sân phơi 105 m2; và bể chứa bùn thô 15 m2), ii) Diện tích trồng cây 600 m2 (gồm 9 lô thí nghiệm và 3 lô đối chứng),  iii) Nhà quản lý và theo dõi thí nghiệm 50 m2, iv) Đường đi, lưu không 100 m2
a. Dự án chi

- Thuê diện tích đất 1000m2, bao gồm nhà có đủ diện tích làm xưởng thực nghiệm

- Thuê xưởng chế biến bùn thành phân theo mô tả thí nghiệm.

- Mua giống cây trồng, bùn, các loại khoáng chất, chế phẩm sinh học, các chất xơ để phục vụ cho chế biến bùn

- Thuê máy ép bùn, máy xúc, phương tiện vận chuyển bùn tươi, máy trộn, máy nghiền, máy sấy, máy đùn ép viên, máy đóng túi, bao bì và vật liệu đóng túi.

- Kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu pH, NH3, H2S

- Thuê kiểm nghiệm thành phần bùn, thành phần phân bón (nitơ, phốt pho, kali, lân, canxi, ma giê) cho từng loại cây trồng (lấy lá, lấy quả và chắn sóng), phân tích các chỉ tiêu sinh trưởng của cây trồng được bón phân chế biến từ bùn và lô đối chứng

- Công hướng dẫn thí nghiệm, theo dõi, ghi số liệu, làm báo cáo và xây dựng quy trình thu gom, chế biến bùn nuôi tôm thành phân và bón phân cho từng loại cây trồng (lấy lá, lấy quả và chắn sóng)

- Lao động hỗ trợ thí nghiệm

         b. Đối ứng của cơ sở tham gia thí nghiệm 

         - Diện tích khu đất làm thí nghiệm

        - Hội trường để họp và hội nghị kỹ thuất

        - Bảo hộ lao động

        - Công tham gia thí nghiệm

4. Thành phần và cơ cấu nhóm dự kiến: 06 người, được phân công theo bảng sau: 

	TT
	Thành phần nhóm
	Nhiệm vụ được phân công trong nhóm

	1.
	Chuyên gia về công nghệ và trồng trọt
	Làm trưởng nhóm tại Bình Định, phụ trách các công việc cụ thể như sau:
- Thiết kế xưởng chế biến bùn thành phân đến sản phẩm thương phẩm. 

- Thu gom, phân loại bùn thải từ ao nuôi tôm

- Vận hành công nghệ xử lý bùn thải từ ao nuôi tôm (các thiết bị cần thiết, cách vận hành,..).

- Xác định tỷ lệ công thức chế biến bùn thải từ ao nuôi tôm thành phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng; loại men vi sinh cần bổ sung vào bùn, thời gian ủ và kỹ thuật chế biên thành phân hữu cơ, vi sinh; tỷ lệ phối trộn các phụ phẩm nông nghiệp vào bùn vào chế biến thành phân phân hữu cơ        
- Phân tích thành phần bùn thải nuôi tôm, so sánh với thành phần phân bón cho các loại cây trồng đã lựa chọn để xác định khối lượng các chất cần sử dụng để sản xuất thành 3 loại: Phân hữu cơ, phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ vi sinh. 

- Công thức và kỹ thuật bón các loại phân cho một số cây trồng chịu mặn lấy lá, lấy trái và chắn sóng

- Tổng hợp kết quả nghiên cứu cây trồng chịu mặn có giá trị kinh tế, lựa chọn loại cây (thu lá, thu quả, chắn sóng) cho thí nghiệm. 

- Xác định chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng sản phẩm phân bón

- Chuẩn bị tài liệu đào tạo/bài giảng; các báo cáo tiến độ, báo cáo chuyên đề/ tổng hợp liên quan đến các nội dung nghiên cứu.

- Chịu trách nhiệm trước Tư vấn trưởng về các nhiệm vụ được giao.

	2.
	Chuyên gia về môi trường
	Phối hợp với các chuyên gia, thực hiện các công việc sau:

- Lấy mẫu gửi phân tích các chỉ tiêu chất lượng phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh và phân bón khoáng (phân tích N, P, K, độ mặn, khoáng chất, các vi sinh vật,..)

 

	3.
	Chuyên gia về kinh tế, chính sách
	Phối hợp với các chuyên gia, thực hiện các công việc sau:

Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế: i) Giá thành 1kg bùn hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng thu được, so sánh với đối chứng (giá sản phẩm phân tương ứng trên thị trường); ii) Chi phí sản xuất/kg sản phẩm

	4.
	03 chuyên gia hỗ trợ (kỹ sư trồng trọt) 
	Hỗ trợ chuyên gia chủ chốt ghi chép, theo dõi trực tiếp: quá trình sản xuất phân bón và theo dõi các thí nghiệm bón phân cho các loại cây trồng của mô hình.


5. Dự kiến sản phẩm và yêu cầu:

	TT
	Sản phẩm
	Yêu cầu

	1.
	Báo cáo kết quả đánh giá công nghệ chế biến bùn thành phân và thực nghiệm bón phân cho cây trồng chịu mặn (lấy lá, lấy quả, chắn sóng)
	- Đưa ra những phát hiện về quy trình chế biến bùn thành phân và thực nghiệm bón phân cho cây trồng chịu mặn, 
và trình tự thí nghiệm trong điều kiện thí nghiệm ở hiện trường và trong nhà xưởng;
- Đưa ra những phát hiện về quy trình sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón hữu cơ vi sinh và phân bón hữu cơ khoáng cho các loại cây trồng chịu mặn theo các công thức xác định.
- Cung cấp những phát hiện từ đánh giá của người sử dụng và quá trình theo dõi chế biến bùn thành phân và thực nghiệm bón phân cho cây trồng chịu mặn và quy trình sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón hữu cơ vi sinh và phân bón hữu cơ khoáng cho các loại cây trồng chịu mặn;

- Đưa ra những khuyến nghị rõ ràng về ưu điểm và nhược điểm của công nghệ chế biến bùn thành phân và thực nghiệm bón phân cho cây trồng chịu mặn và quy trình sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón hữu cơ vi sinh và phân bón hữu cơ khoáng cho các loại cây trồng chịu mặn, tỷ suất chi phí/ lợi ích và nhận thức của người nông dân.

	2.
	Hồ sơ thiết kế công nghệ giảm chất thải và vận hành công nghệ phù hợp điều kiện Việt Nam. 
	Có thể áp dụng rộng rãi cho các vùng nuôi tôm thâm canh tại Việt Nam và sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón hữu cơ vi sinh và phân bón hữu cơ khoáng cho các loại cây trồng chịu mặn tại Việt Nam


Hoạt động 6. Thí điểm các công nghệ xử lý chất thải trong ao nuôi tôm thâm canh và xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh ở các trang trại tại 4 tỉnh dự án.

Sử dụng các kết quả đầu ra từ: Hoạt động 1, Hoạt động 2, Hoạt động 3, Hoạt động 4 và Hoạt động 5 nêu tại mục 5.1 Phần 5 để xây dựng các mô hình thí điểm về các công nghệ xử lý chất thải trong ao nuôi tôm thâm canh và xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh ở các trang trại tại 4 tỉnh dự án.

1. Liệt kê các công việc triển khai

a. Xây dựng và thông qua kế hoạch triển khai mô hình thực nghiệm (tại 4 tỉnh triển khai).

b. Xác định địa bàn xây dựng mô hình và đối tượng nuôi; phối hợp với các đơn vị/cá nhân có chuyên môn và nhu cầu xây dựng mô hình thí điểm về các công nghệ xử lý chất thải trong ao nuôi tôm thâm canh và xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh

c. Xác định đối tượng là tôm thẻ chân trắng nuôi thâm canh, xác định các loại cây trồng chịu mặn: cây ăn trái (dưa lê, dưa hấu); cây ăn lá (rau cải, rau muống, cỏ cho gia súc); cây chắn sóng (cây giống sú, vẹt)

d. Xác định tổ chức triển khai thực hiện/phối hợp thực hiện mô hình.   

e. Xây dựng tài liệu hướng dẫn: i) Công nghệ giảm chất thải bằng việc sử dụng cá rô phi để xử lý chất hữu cơ lơ lửng trong nước ao nuôi tôm; ii) công nghệ giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học để phát triển tảo có lợi làm thức ăn cho tôm; iii) Công nghệ giảm thất thải trong ao nuôi tôm bằng cánh tạo nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc nitơ thành protein và gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm; iv) Công nghệ nuôi copepods bằng bùn thải nuôi tôm chất lượng cao; v) Công nghệ chế biến bùn thải ao nuôi tôm thành phân bón hữu cơ và bón cho cây trồng chịu mặn
- Số lượng: 6 lớp, 30 học viên/ lớp.

- Xác định đối tượng tham gia tập huấn. 

- Xây dựng kế hoạch và nội dung tập huấn. 

- Xác định phương pháp tập huấn.

- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu.

g. Tổ chức triển khai mô hình

- Ký kết hợp đồng, khảo sát địa điểm, hộ nông dân tham gia mô hình;

- Chọn địa điểm, hộ nông dân và cam kết thực hiện;

- Xây dựng mô hình: Triển khai mô hình mẫu và mô hình đồng loạt; 

h. Quy mô: 

i) Mô hình sử dụng cá rô phi xử lý chất thải: 1 ha/ điểm (gồm thí nghiệm 0.5 ha và đối chứng 0.5 ha)

ii) Mô hình sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý chất thải: 3 ha/ điểm (gồm thí nghiệm 1.5 ha và đối chứng 1.5 ha)

iii) Mô hình sử dụng nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc ni tơ thành protein và gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm để xử chất thải trong ao nuôi tôm: 1 ha (gồm thí nghiệm 0,5 ha và đối chứng 0,5 ha)

iv) Mô hình sử dụng bùn thải nuôi tôm để nuôi copepods làm thức ăn cho tôm: 100 m2
v) Mô hình chế biến bùn thành phân và thực nghiệm bón phân cho cây trồng chịu mặn: 1.000 m2
- Tổ chức tổng kết, đánh giá, nghiệm thu các hoạt động tại mô hình trình diễn.

i. Tham quan học tập mô hình

- Tham quan, hội thảo đầu bờ: 02 đợt thăm quan/ 4 tỉnh xây dựng mô hình; 

- Một bản phân tích nhận thức của người sử dụng tiềm năng đối với hệ thống công nghệ dựa trên phân tích tự đánh giá của những người tham gia khảo sát học tập; Một bản đánh giá nhu cầu nhân rộng công nghệ. Số lượng: 15 lượt người/hội nghị.

- Tuyên truyền kết quả xây dựng mô hình: 02 bài được phát trên hệ thống phát thanh – truyền hình hoặc đăng báo địa phương.

k. Các hội thảo: 6 hội thảo


2. Địa điểm triển khai:  4 tỉnh dự án.


3. Thành phần và cơ cấu nhóm cán bộ triển khai thí nghiệm dự kiến: 33 người, phân công cụ thể theo bảng sau: 

	TT
	Thành phần nhóm
	Nhiệm vụ được phân công trong nhóm

	1.
	Tư vấn trưởng, Chuyên gia thủy sản/ công nghệ nuôi tôm (tư vấn trong nước)


	- Điều phối vấn tiến hành nghiên cứu công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh ở một số tỉnh được chọn.
- Đưa ra hướng dẫn về thực nghiệm thí điểm công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh (bao gồm sản xuất phân bón và bón phân cho cây trồng).

- Đưa ra hướng dẫn đánh giá hiệu quả về công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh.

- Chuẩn bị tài liệu đào tạo/ bài giảng và báo cáo liên quan đến các nội dung nghiên cứu.

	2.
	Chuyên gia đánh giá công nghệ – Môi trường thủy sản - tư vấn quốc tế, Phó trưởng nhóm
	- Hướng dẫn, thiết kế và đánh giá hiệu quả công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh; đánh giá hiệu môi trường và hiệu quả kinh tế của công nghệ đề xuất.

- Chuẩn bị tài liệu đào tạo/ bài giảng và báo cáo liên quan đến các nội dung nghiên cứu.

	3.
	Chuyên gia về chính sách và kinh tế
	- Tổng quan chính sách liên quan đến công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh ở Việt Nam và thế giới; rút ra bài học và khuyến nghị cho Việt Nam.

- Phối hợp với các chuyên gia khác để tiến hành khảo sát và đánh giá chính sách hiện tại liên quan đến công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh ở các tỉnh dự án.

- Đề xuất chính sách mới để thúc đẩy công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh.

- Chủ trì tổ chức hội thảo và viết báo cáo. 

	4.
	Chuyên gia vi sinh vật
	- Hướng dẫn, thiết kế, theo dõi và đánh giá hiệu kinh tế của công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh (bao gồm sản xuất phân bón và bón phân cho cây trồng).
- Đánh giá và đề xuất chính sách của công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh

- Chuẩn bị tài liệu báo cáo liên quan đến các nội dung nghiên cứu.

	5.
	4 Chuyên gia về nuôi trồng thủy sản
	- Theo dõi, ghi chép đầy đủ số liệu, xử lý số liệu kỹ thuật và đề xuất những chỉ tiêu kỹ thuật cần cải tiến, kiểm soát cho các công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh.

- Tổng hợp và đánh giá hiệu quả của các công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh; đánh giá, so sánh các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến khối lượng, chất lượng chất thải trong ao nuôi tôm thâm canh của ao thí nghiệm và ao đối chứng

	6.
	2 Chuyên gia về môi trường nuôi thủy sản
	- Theo dõi, ghi chép đầy đủ số liệu, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường, xử lý số liệu về các chỉ tiêu kỹ thuật và đề xuất những chỉ tiêu kỹ thuật cần cải tiến, kiểm soát cho các công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh;

- Theo dõi, ghi chép đầy đủ số liệu, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường, xử lý số liệu về các chỉ tiêu kỹ thuật và đề xuất những chỉ tiêu kỹ thuật cần cải tiến, kiểm soát cho các công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh.

- Tổng hợp và đánh giá hiệu quả của các công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh

- Đánh giá, so sánh các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến khối lượng, chất lượng chất thải trong ao nuôi tôm thâm canh và và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh của ao thí nghiệm và ao đối chứng

	7.
	Chuyên gia về sản xuất phân bón và trồng trọt
	- Theo dõi, ghi chép đầy đủ số liệu, xử lý số liệu kỹ thuật và đề xuất những chỉ tiêu kỹ thuật cần cải tiến, kiểm soát cho các công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh (bao gồm sản xuất phân bón và bón phân cho cây trồng).

- Tổng hợp và đánh giá hiệu quả của (bao gồm sản xuất phân bón và bón phân cho cây trồng); đánh giá, so sánh các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến hiệu quả của các loại phân bón hữu cơ, vi sinh, khoáng đối với sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng chịu mặn được nghiên cứu.

- Theo dõi, ghi chép đầy đủ số liệu, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường, xử lý số liệu về các chỉ tiêu kỹ thuật và đề xuất những chỉ tiêu kỹ thuật cần cải tiến, kiểm soát cho các công nghệ sản xuất phân bón và bón phân cho các loại cây trồng chịu mặn đã nghiên cứu.

- Tổng hợp, so sánh và đánh giá hiệu quả của các công nghệ sản xuất phân bón và bón phân cho các loại cây trồng chịu mặn đã nghiên cứu

	8.
	Chuyên gia giám sát mô hình tại các điểm (5 người)
	- Phối hợp với PPMU lựa chọn địa điểm thực hiện nghiên cứu công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh
- Tiến hành thử nghiệm và đánh giá hiệu quả công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh.

- Chuẩn bị tài liệu đào tạo/bài giảng và báo cáo liên quan đến các nội dung nghiên cứu.

	9.
	Chuyên gia hỗ trợ ở 4 tỉnh mô hình (17 người)
	Hỗ trợ công tác hiện trường để thử nghiệm hiệu quả của công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh.


Hoạt động 7. Nghiên cứu đề xuất chính sách nhân rộng công nghệ xử lý giảm thiểu bùn thải trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý bùn thành thành sản phẩm có ích 

1. Liệt kê các công việc triển khai

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách về quản lý, kiểm soát chất thải trong ao nuôi tôm thâm canh

- Chính sách quy hoạch các vùng nuôi tôm thân thiện với môi trường bao gồm: Khu vực nuôi tôm giảm chất thải (trong nước và bùn);  khu vực giành cho chế biến chất  thải trong nuôi tôm thành phân bón cho cây trồng chịu mặn. 

- Chính sách huy động nguồn vốn (tín dụng ngân hàng, hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ - NGO; các nhà hảo tâm; đóng góp của người nuôi tôm…) xây dựng và phát triển các xí nghiệp công ích trong việc thu gom chế biến bùn, bón cho cây chịu mặn (bao gồm chính sách hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm chế biến từ bùn thải nuôi tôm)

2. Quy mô và địa điểm thực hiện: 
- Toàn ngành 
- Nghiên cứu chính sách cấp tỉnh (điển hình) tại tỉnh được chọn
- Chính sách quốc gia 


3. Thành phần và cơ cấu nhóm triển khai hoạt động dự kiến: 05 người, được phân công cụ thể theo bảng sau:

	TT
	Thành phần nhóm
	Nhiệm vụ được phân công trong nhóm

	1.
	Chuyên gia tư vấn về chính sách và kinh tế
	- Tổng quan chính sách liên quan đến công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh ở Việt Nam và thế giới; rút ra bài học và khuyến nghị cho Việt Nam.

- Phối hợp với các chuyên gia khác để tiến hành khảo sát và đánh giá chính sách hiện tại liên quan đến công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh ở các tỉnh dự án.

- Đề xuất chính sách mới để thúc đẩy công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh.

- Chủ trì tổ chức hội thảo và viết báo cáo. .

	2.
	Chuyên gia giám sát mô hình tại các tỉnh được chọn.
	- Phối hợp với tư vấn chính sách tiến hành khảo sát và đánh giá chính sách hiện tại liên quan đến quản lý giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh ở các tỉnh dự án.



4. Dự kiến sản phẩm:
	TT
	Sản phẩm
	Yêu cầu

	1.
	Báo cáo về chính sách
	- Đánh giá được chính sách liên quan đến công nghệ giảm chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh và hiện trạng của lĩnh vực này trong tương quan với các mục tiêu chính sách; 

- Đánh giá các mục tiêu và chiến lược tương lai để đạt được các điều này; 

- Đánh giá mối quan hệ giữa môi trường và thủy sản với các mục tiêu phát triển nông thôn; ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài khi thực thi các mục tiêu tái chế chất thải trong nuôi thủy sản và công trình khi sinh học. 
- Đề xuất các chính sách quy hoạch các vùng nuôi tôm thân thiện với môi trường bao gồm: Khu vực nuôi tôm giảm chất thải (trong nước và bùn); khu vực giành cho chế biến chất  thải trong nuôi tôm thành phân bón cho cây trồng chịu mặn. 

- Đề xuất các chính sách huy động nguồn vốn (tín dụng ngân hàng, hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ - NGO; các nhà hảo tâm; đóng góp của người nuôi tôm…) xây dựng và phát triển các xí nghiệp công ích trong việc thu gom chế biến bùn, bón cho cây chịu mặn (bao gồm chính sách hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm chế biến từ bùn thải nuôi tôm)

	2.
	Hội thảo


	Xác định được các tác nhân liên quan đến công nghệ giảm chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh để xác định các lỗ hổng chính sách và đề xuất chính sách cho giai đoạn 2025 và 2030.

	3.
	Báo cáo về các phương án chính sách 
	Đề xuất được các phương án chính sách để khuyến khích áp dụng công nghệ, bao gồm: 

-  Nâng cao nhận thức, 

- Quy định cần tuân thủ,
- Các phương pháp tiếp cận dựa trên thị trường so với việc sử dụng các biện pháp khuyến khích và trợ cấp,
- Các phương án tín dụng tài chính ngành, tài chính dựa trên carbon và cấp vốn cho kinh tế xanh bảo vệ môi trường
- Trách nhiệm quản lý ngành thủy sản/ nông nghiệm bao gồm Nhà nước, Tỉnh và Tư nhân 

	4.
	Một dự thảo tài liệu chính sách về công nghệ giảm thiểu chất thải phát sinh trong ao nuôi tôm thâm canh và công nghệ xử lý chất thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh.
	Được Hội đồng khoa học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua.


5.2. Phương pháp thực hiện
5.2.1. Nghiên cứu tài liệu:

Hoạt động này cơ bản được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu và sẽ được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trong quá trình triển khai. Nhóm thực hiện tiến hành thu thập tài liệu và số liệu có liên quan đến chủ đề của nghiên cứu của dự án. Tổng hợp, cập nhật tài liệu, số liệu nghiên cứu cho phép nhóm thực hiện tìm ra khoảng trống, những thiếu hụt trong các nghiên cứu trước đây còn chưa được giải quyết hoặc những nghiên cứu đã thành công nhưng chưa được ứng dụng hoặc cần được cải tiến để ứng dụng hiệu quả vào thực tế. Trên cơ sở các kết quả đã nghiên cứu về các vấn đề liên quan của dự án về giảm thiểu bùn thải trong quá trình nuôi tôm và xử lý, sử dụng bùn trong hoặc sau vụ nuôi tôm, sẽ giúp cho việc định hướng rõ hơn nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện. Việc tiến hành phân tích, xử lý lại các bộ dữ liệu theo hướng tập trung vào các nội dung cụ thể của dự án, giúp nhóm thực hiện kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có để giải quyết các vấn đề đặt ra của dự án.

5.2.2. Các phương pháp nghiên cứu khác:

Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu nhằm thực hiện đồng bộ các hoạt động theo tính logic vấn đề. Các phương pháp như: Phương pháp thống kê kinh tế, phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh, định lượng; phương pháp phân tích chính sách; phương pháp phân tích SWOT (điểm mạnh – S, điểm yếu – W, cơ hội – O, thách thức – T); phương pháp xã hội học, kinh tế học, môi trường học, tổ chức học; phương pháp nghiên cứu bàn giấy (desk study), trong đó đặc biệt chú ý: 

- Phương pháp thu thập và đánh giá thông tin.

- Phương pháp nghiên cứu từng trường hợp (case study).

- Phương pháp chuyên gia (Delphi) và Phương pháp phân tích.

- Phương pháp điều tra, phỏng vấn xã hội học (bảng hỏi, phỏng vấn sâu).

- Phương pháp nghiên cứu thực địa.

- Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu

5.2.3. Chọn mẫu điều tra và lấy mẫu phân tích:

a) Khảo sát thực địa đánh giá về công nghệ nuôi tôm và việc áp dụng công nghệ xử lý bùn thải từ ao nuôi tôm tại 6 tỉnh triển khai dự án của LCASP để chọn ra 4 tỉnh triển khai đề tài:
i) Nội dung điều tra, khảo sát:


- Các quy trình nuôi đang áp dụng và mối liên quan đến chất thải (nước và bùn) trong ao nuôi;



- Các công nghệ xử lý bùn thải trong và sau vụ nuôi;



- Khối lượng bùn thải sinh ra trong quá trình nuôi; tổng khối lượng bùn được sinh ra trong suốt vụ nuôi của từng công nghệ.



-  Chính sách về xử lý bùn thải của quá trình nuôi tôm ở các địa phương 
           - Khảo sát địa điểm phù hợp triển khai thí nghiệm giảm thải trong qua trình nuôi và chế biến bùn thải để bón cho cây trồng;
    ii) Đối tượng điều tra: Các cơ sở nuôi tôm chân trắng.

    iii) Địa bàn điều tra: 6 tỉnh dự án

    iv) Quy mô điều tra: 30 phiếu/tỉnh.

    v) Phương pháp điều tra:

 - Khảo sát thực tế kết hợp phỏng vấn những tổ chức và cá nhân liên quan

    vi) Sản phẩm đầu ra: i) Đánh giá hiện trạng và đề xuất nội dung nghiên cứu; ii) Các công nghệ nuôi tôm giảm khối lượng và nâng cao chất lượng bùn thải; iii) Các công nghệ xử lý và sử dụng bùn thải sau vụ nuôi tôm; iv) Các chính sách hỗ trợ triển khai công nghệ nuôi tôm giảm thải, công nghệ chế biến bùn và sử dụng bùn thành sản phẩm có ích 
b) Nghiên cứu các thành phần lý, hóa học, vi sinh vật trong bùn thải nuôi tôm thải ra môi trường:

- Số mẫu nước thải và bùn thải công nghệ nuôi tôm quy mô nhỏ và quy mô công nghiệp 24 mẫu (6 tỉnh x2 mẫu/tỉnh, phân tích 7 chỉ tiêu/mẫu)
- Số mẫu phân tích thành phần của đất nuôi tôm và thành phần đất trồng cây chịu mặn 24 mẫu (6 tỉnh x 2 mẫu/tỉnh, phân tích 5 chỉ tiêu/mẫu)

c) Sử dụng các kết quả từ hoạt động nêu trên để thực hiện các công việc/ thí nghiệm nghiên cứu các công nghệ nuôi tôm giảm lượng bùn thải; công nghệ xử lý và sử dụng bùn thải trong và sau vụ nuôi; các vấn đề về chính sách có liên quan.

5.2.4. Các chỉ tiêu theo dõi
     - Khối lượng và chất lượng nước và bùn trong ao nuôi tôm theo từng công nghệ nuôi thí nghiệm

      - Số lượng chất thải (nước và bùn) thải ra môi trường từ ao nuôi tôm thí nghiệm và ao đối chứng

       - Khối lượng bùn thải và mức độ độc hại của bùn thải của lô thí nghiệm so với ao đối chứng

       - Năng suất, sản lượng tôm nuôi giữa lô thí nghiệm và lô đối chứng

       - Các chỉ tiêu an toàn thực phẩm của sản phẩm tôm nuôi giữa lô thí nghiệm và lô đối chứng

       - Các thí nghiệm được theo dõi, ghi chép cụ thể từng chỉ tiêu đã xác định (tính chất kết dính của vôi với bùn; tốc độ sinh trưởng phát triển của cây chịu mặn được bón phân từ bùn thải ao nuôi tôm; khả năng đáp ứng làm thức ăn cho công nghệ nuôi copepods,…)

       - Tính toán hiệu quả kinh tế giữa lô thí nghiệm và lô đối chứng

       - Các phương pháp phân tích, theo dõi tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Phần 6. HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC CẬP NHẬT
6.1. Huy động nguồn lực

6.1.1. Đơn vị tư vấn triển khai hoạt động

a. Tổ chức chủ trì

Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ tư vấn là Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ thủy sản Việt Nam- FITES (thành lập từ năm 2008), trực thuộc Hội Nghề cá Việt Nam, trụ sở chính tại số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. FITES là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai các nhiệm vụ tư vấn, các đề tài, dự án khoa học công nghệ do Bộ NN và PTNT và các tổ chức phi Chính phủ như GIZ, IUCN, UNDP,.. quản lý. Trung tâm có điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ và khả năng huy động các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia các nhiệm vụ tư vấn nói chung và gói thầu số 29- Nghiên cứu xử lý chất thải nuôi tôm nói riêng. FITES có trách nhiệm chủ trì và tổ chức triển khai mọi hoạt động của dự án kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Giám đốc FITES chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam và Giám đốc dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Carbon thấp-LCASP về kết quả hoạt động của gói thầu.
b. Đơn vị tư vấn phụ 

Công ty TNHH sản xuất thương mại LA SAN, trụ sở chính tại 307 Cư Xá Tám Gian Đại Học Nông Lâm, Kp6, Linh Trung, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh; Văn phòng đại diện tại tỉnh Trà Vinh, Quảng Bình. LASAN  là đơn vị tư vấn phụ của FITES trong triển khai hoạt động gói thầu 29. Nghiên cứu xử lý chất thải nuôi tôm. LA SAN có trách nhiệm thực hiện các hoạt động của gói thầu 29 theo kế hoạch đã được LCASP phê duyệt và theo sự phân công của Đơn vị tư vấn (FITES).
6.1.2. Đội ngũ các chuyên gia chủ chốt

	TT
	Họ và tên
	Vị trí
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	1.
	Kỹ sư, CVCC Nguyễn Tử Cương  
	Tư vấn trưởng/ Trưởng nhóm tư vấn, Chuyên gia công nghệ thủy sản, công nghệ nuôi tôm
	Email: fitesvietnam@gmail.com
ĐT: 0903.421.228
	

	2.
	Tiến sỹ: Nyan Taw
	Phó trưởng nhóm tư vấn, Chuyên gia về công nghệ và môi trường
	Email: nyan.taw1@gmail.com
	

	3.
	Tiến sỹ: Lê Thanh Lựu
	Thành viên, Chuyên gia về vi sinh vật
	Email: luuria1@yahoo.com 
ĐT : 0913.270.388
	

	4.
	Tiến sỹ: Cao Lệ Quyên       
	Thành viên, Chuyên gia phân tích chính sách và kinh tế các mô hình tại 4 tỉnh dự án
	Email: quyenvifep@gmail.com 
ĐT : 0988.623.740
	

	5.
	Thạc sỹ: Nguyễn Tiến Thắng
	Thành viên; Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại Miền Bắc (Nam Định)
	Email: tienthang23@gmail.com 
ĐT : 0902.229.058
	

	6.
	Thạc sỹ: Vi Thế Đang
	Thành viên; Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại nam Miền Trung (Sóc Trăng và Bình Định)
	Email: vithedang@gmail.com
ĐT : 0912.541.081
	

	7.
	Thạc sỹ: Nguyễn Hải Đăng
	Thành viên; Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại Nam Bộ (Bến Tre)
	Email: haidang@tuvanthuysan.com
ĐT : 0986.553.555
	

	8.
	Thạc sỹ: Phạm Mỹ Dung
	Thành viên; Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại Nam Bộ (Sóc Trăng)
	Email: itsjkun@yahoo.com
ĐT : 0977.448.383
	

	9.
	Thạc sỹ: Trần Dũng Sỹ
	Thành viên; Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại Nam Bộ (Sóc Trăng)
	Email: dungsymaster@gmail.com
ĐT : 0902.028.125
	

	10.
	Thạc sỹ: Dương Nghĩa Bách
	Thành viên; Chuyên gia trồng trọt / Phụ trách sản xuất bùn và bón bùn cho cây trồng chịu mặn tại Bình Định
	Email: nghiabach80@gmail.com
ĐT : 0904.586.671
	

	11.
	Thạc sỹ: Phạm Viết Nguyên
	Thành viên: Chuyên gia thủy sản/ hỗ trợ thực hiện mô hình tại Sóc Trăng
	Email: pvnguyen199@gmail.com 

ĐT : 0898.172.609
	

	12.
	Cử nhân: Trần Thị Kim Thoa
	Thành viên: Chuyên gia kinh tế/ hỗ trợ thực hiện mô hình tại Bình Định
	Email: kimthoa1809@gmail.com 

0977.345.595
	


6.1.3. Cơ sở vật chất và cán bộ hỗ trợ:


Trong khuôn khổ thực hiện gói thầu số 29, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ thủy sản Việt Nam- FITES chuẩn bị Văn phòng làm việc (60 m2 tại số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) cùng các trang thiết bị cần thiết (máy tính, máy chiếu, mạng internet,...) cho các chuyên gia có điều kiện làm việc tốt nhất phục vụ công việc được giao. Bên cạnh đó, Trung tâm đã phân công các cán bộ hỗ trợ như sau:

	TT
	Họ và tên
	Vị trí
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	1.
	Cử nhân: Trần Thị Kim Thoa
	Hành chính
	Email: kimthoa1809@gmail.com 

0977.345.595
	

	2.
	Cử nhân: Nguyễn Lan Anh
	Kế toán
	Email: thuy2183@gmail.com
ĐT: 0243.7711715
	

	3.
	Thạc sỹ: Phạm Viết Nguyên
	Phiên dịch
	Email: pvnguyen199@gmail.com 

ĐT : 0898.172.609
	


6.1.4. Quy chế làm việc và đối tác quản lý:

Sau khí ký hợp đồng với các chuyên gia, Trung tâm đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc cho các chuyên gia và phân công cán bộ hỗ trợ, cụ thể như sau:

a. Quy chế làm việc: (chi tiết tại phụ lục 1), trong đó quy định:

- Xây dựng kế hoạch làm việc theo tháng (chi tiết tại phụ lục 2);

- Báo cáo công việc theo tháng (chi tiết tại phụ lục 3);

- Chịu trách nhiệm trước giám đốc về nội dung công việc và thời gian làm việc được ghi trong timesheet của chuyên gia (chi tiết tại phụ lục 4);

b. Cán bộ quản lý các chuyên gia phân công như sau:

	TT
	Chuyên gia
	Chức danh
	Cán bộ hỗ trợ

	1.
	Kỹ sư, CVCC Nguyễn Tử Cương  
	Tư vấn trưởng/ Trưởng nhóm tư vấn, Chuyên gia công nghệ thủy sản, công nghệ nuôi tôm
	Nguyễn Tiến Thắng

	2.
	Tiến sỹ: Nyan Taw
	Phó trưởng nhóm tư vấn, Chuyên gia về công nghệ và môi trường
	Phạm Viết Nguyên

	3.
	Tiến sỹ: Lê Thanh Lựu
	Thành viên, Chuyên gia về vi sinh vật
	Nguyễn Hải Đăng

	4.
	Tiến sỹ: Cao Lệ Quyên       
	Thành viên, Chuyên gia phân tích chính sách và kinh tế các mô hình tại 4 tỉnh dự án
	Trần Thị Kim Thoa

	5.
	Thạc sỹ: Nguyễn Tiến Thắng
	Thành viên; Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại Miền Bắc (Nam Định)
	Lò Thị Tuyết

	6.
	Thạc sỹ: Vi Thế Đang
	Thành viên; Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại nam Miền Trung (Sóc Trăng và Bình Định)
	Phan Duy Hoàn

	7.
	Thạc sỹ: Nguyễn Hải Đăng
	Thành viên; Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại Nam Bộ (Bến Tre)
	Lê Quang Đạo

	8.
	Thạc sỹ: Phạm Mỹ Dung
	Thành viên; Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại Nam Bộ (Sóc Trăng)
	Lò Thị Tuyết

	9.
	Thạc sỹ: Trần Dũng Sỹ
	Thành viên; Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại Nam Bộ (Sóc Trăng)
	Lê Quang Đạo

	10.
	Thạc sỹ: Dương Nghĩa Bách
	Thành viên; Chuyên gia trồng trọt / Phụ trách sản xuất bùn và bón bùn cho cây trồng chịu mặn tại Bình Định
	Trần Thị Kim Thoa

	11.
	Thạc sỹ: Phạm Viết Nguyên
	Thành viên: Chuyên gia thủy sản/ hỗ trợ thực hiện mô hình tại Sóc Trăng
	Phan Duy Hoàn

	12.
	Cử nhân: Trần Thị Kim Thoa
	Thành viên: Chuyên gia kinh tế/ hỗ trợ thực hiện mô hình tại Bình Định
	Nguyễn Lan Anh


6.2. Kế hoạch thực hiện cập nhật
Vị trí, nhiệm vụ và đầu vào của các chuyên gia chính
	TT
	Tên, quốc tịch và 
ngày, tháng, năm sinh
	Đầu vào chuyên gia (tháng công) cho mỗi sản phẩm bàn giao (liệt kê trong Tech 5)
	Tổng đầu vào thời gian
 (bằng tháng)

	
	
	Vị trí
	
	D-1
	D-2
	D-3
	D-4
	D-5
	D-6
	D-7
	D-8
	D-9
	D-10
	D-11
	D-12
	Nước sở
 tại
	Hiện 
trường
	Tổng

	CHUYÊN GIA CHỦ CHỐT

	Quốc tế

	K2
	Nyan Taw            Myanmar, 1946        
	Phó trưởng nhóm tư vấn, Chuyên gia về công nghệ và môi trường
	Nước 
sở tại
	0.18
	0.36
	0.50
	0.32
	2.27
	0.00
	0.23
	0.23
	0.00
	0.05
	0.00
	0.00
	4.14
	 
	6.00

	
	
	
	Hiện 
trường
	0.55
	0.41
	0.00
	0.00
	0.27
	0.00
	0.18
	0.05
	0.36
	0.05
	0.00
	0.00
	 
	1.86
	

	Trong nước

	K1
	Nguyễn Tử Cương, Việt Nam 1948
	Tư vấn trưởng/ Trưởng nhóm tư vấn, Chuyên gia công nghệ thủy sản, công nghệ nuôi tôm
	Nước 
sở tại
	0.91
	1.73
	1.27
	0.32
	1.50
	0.91
	0.68
	1.91
	0.23
	0.91
	1.82
	0.14
	12.32
	 
	15.05

	
	
	
	Hiện 
trường
	0.55
	0.41
	0.23
	0.00
	0.23
	0.09
	0.18
	0.59
	0.36
	0.05
	0.00
	0.05
	 
	2.73
	

	K3
	Lê Thanh Lựu, Việt Nam, 1951
	Thành viên, Chuyên gia về vi sinh vật
	Nước 
sở tại
	0.27
	1.36
	1.73
	1.36
	0.45
	0.09
	0.23
	1.05
	0.00
	0.77
	0.91
	0.00
	8.23
	 
	10.00

	
	
	
	Hiện 
trường
	0.55
	0.41
	0.23
	0.05
	0.00
	0.00
	0.05
	0.05
	0.36
	0.05
	0.00
	0.05
	 
	1.77
	

	K4
	Cao Lệ Quyên, Việt Nam, 1975
	Thành viên, Chuyên gia phân tích chính sách và kinh tế
	Nước 
sở tại
	0.27
	1.36
	0.50
	0.32
	0.23
	0.09
	0.23
	0.23
	0.00
	1.82
	0.00
	0.00
	5.05
	 
	6.00

	
	
	
	Hiện 
trường
	0.00
	0.41
	0.00
	0.00
	0.05
	0.00
	0.00
	0.05
	0.36
	0.05
	0.00
	0.05
	 
	0.95
	

	N-1
	Vi Thế Đang, Việt Nam, 1979
	Thành viên; Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại nam Miền Trung (Sóc Trăng và Bình Định); quản lý chung
	Nước 
sở tại
	0.64
	1.41
	0.68
	0.68
	0.50
	0.23
	0.23
	0.59
	0.00
	0.09
	1.14
	0.68
	6.86
	 
	8.64

	
	
	
	Hiện 
trường
	0.55
	0.05
	0.00
	0.18
	0.00
	0.18
	0.14
	0.23
	0.36
	0.05
	0.00
	0.05
	 
	1.77
	

	N-2
	Nguyễn Hải Đăng, Việt Nam, 1975
	Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại Nam Bộ (Bến Tre)
	Nước 
sở tại
	0.18
	0.23
	0.00
	0.00
	1.36
	0.32
	0.00
	0.68
	0.00
	0.00
	0.45
	0.00
	3.23
	 
	14.00

	
	
	
	Hiện 
trường
	0.00
	0.14
	0.00
	0.00
	4.64
	0.77
	2.32
	2.45
	0.36
	0.05
	0.00
	0.05
	 
	10.77
	

	N-3
	Nguyễn Tiến Thắng, Việt  Nam, 1979
	Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại Miền Bắc (Nam Định)
	Nước 
sở tại
	0.18
	0.23
	0.05
	1.36
	0.00
	0.45
	0.00
	0.82
	0.00
	0.09
	1.36
	0.00
	4.55
	 
	14.59

	
	
	
	Hiện 
trường
	0.00
	0.14
	0.00
	4.18
	0.00
	0.77
	2.32
	2.45
	0.09
	0.05
	0.00
	0.05
	 
	10.05
	

	N-4
	Trần Dũng Sỹ, Việt Nam, 1985
	Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại Nam Bộ (Sóc Trăng)
	Nước 
sở tại
	0.18
	0.23
	1.59
	0.00
	0.00
	0.95
	0.00
	0.68
	0.00
	0.00
	0.68
	0.00
	4.32
	 
	14.09

	
	
	
	Hiện 
trường
	0.00
	0.14
	4.18
	0.00
	0.00
	2.82
	0.00
	2.45
	0.09
	0.05
	0.00
	0.05
	 
	9.77
	

	N-5
	Phạm Mỹ Dung, Việt Nam, 1987
	Chuyên gia nuôi thủy sản và môi trường / giám sát mô hình tại Nam Bộ (Sóc Trăng)
	Nước 
sở tại
	0.18
	0.23
	1.59
	0.00
	0.00
	0.77
	0.00
	0.68
	0.00
	0.00
	0.68
	0.00
	4.14
	 
	13.91

	
	
	
	Hiện 
trường
	0.00
	0.14
	4.18
	0.00
	0.00
	2.82
	0.00
	2.45
	0.09
	0.05
	0.00
	0.05
	 
	9.77
	

	N-6
	Dương Nghĩa Bách, Việt Nam, 1980
	Chuyên gia trồng trọt / Phụ trách sản xuất bùn và bón bùn cho cây trồng chịu mặn tại Bình Định
	Nước 
sở tại
	0.18
	0.23
	0.00
	0.00
	0.00
	0.86
	0.00
	3.23
	0.00
	0.00
	0.91
	0.00
	5.41
	 
	7.41

	
	
	
	Hiện 
trường
	0.00
	0.05
	0.00
	0.00
	0.00
	0.41
	0.00
	1.27
	0.18
	0.05
	0.00
	0.05
	 
	2.00
	

	N-7
	Phạm Viết Nguyên, Việt  Nam, 1991
	Chuyên gia thủy sản/ hỗ trợ thực hiện mô hình tại Sóc Trăng
	Nước 
sở tại
	0.32
	0.36
	0.14
	0.00
	0.00
	0.09
	0.00
	0.00
	0.00
	0.05
	0.00
	0.27
	1.23
	 
	1.82

	
	
	
	Hiện 
trường
	0.00
	0.05
	0.05
	0.00
	0.00
	0.05
	0.00
	0.00
	0.36
	0.05
	0.00
	0.05
	 
	0.59
	

	N-8
	Trần Thị Kim Thoa, Việt Nam, 1973
	Chuyên gia kinh tế/ hỗ trợ thực hiện mô hình tại Bình Định; Phụ trách tài chính dự án
	Nước 
sở tại
	0.36
	0.23
	0.00
	0.00
	0.36
	0.00
	0.00
	0.05
	0.23
	0.45
	0.00
	0.68
	2.36
	 
	2.95

	
	
	
	Hiện 
trường
	0.00
	0.05
	0.00
	0.00
	0.05
	0.00
	0.00
	0.05
	0.36
	0.05
	0.00
	0.05
	 
	0.59
	

	N-9
	Nguyễn Lan Anh, Việt Nam, 1987
	Kế toán văn phòng
	Nước 
sở tại
	0.32
	0.36
	0.00
	0.14
	0.00
	0.00
	0.00
	0.09
	0.00
	0.05
	0.00
	0.27
	1.23
	 
	1.82

	
	
	
	Hiện 
trường
	0.00
	0.05
	0.00
	0.05
	0.00
	0.00
	0.00
	0.05
	0.36
	0.05
	0.00
	0.05
	 
	0.59
	

	TOTAL
	 
	 
	116.27


LỊCH BIỂU CÔNG TÁC VÀ KẾ HOẠCH CHO SẢN PHẨM BÀN GIAO

	TT
	Hoạt động
	Tháng

	
	
	2018
	2019

	
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	D1
	Báo cáo khởi động và cập nhật kế hoạch thực hiện chi tiết
	15-21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D2
	Báo cáo nghiên cứu công nghệ xử lý bùn thải hiệu quả trong nuôi tôm thâm canh
	
	1-30
	1-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D3
	Báo cáo kết quả nghiên cứu công nghệ giảm chất thải bằng việc sử dụng cá rô phi để xử lý chất hữu cơ lơ lửng trong nước ao nuôi tôm
	
	
	1-31
	1-30
	1-31
	1-30
	1-31
	31
	28
	31
	30
	31
	30

	D4
	Báo cáo kết quả nghiên cứu công nghệ giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học để phát triển tảo có lợi làm thức ăn cho tôm
	
	
	1-31
	1-30
	1-31
	1-30
	1-31
	
	
	
	
	
	

	D5
	Báo cáo kết quả nghiên cứu giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm  bằng công nghệ tạo nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc nitơ thành protein và  gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm
	
	
	1-31
	1-30
	1-31
	1-30
	1-31
	1-31
	1-28
	1-31
	
	
	

	D6
	Báo cáo kết quả nghiên cứu công nghệ nuôi copepods bằng bùn thải nuôi tôm chất lượng cao
	
	
	
	
	
	
	
	1-31
	1-28
	1-31
	
	
	

	D7
	Báo cáo kết quả nghiên cứu chế biến bùn thành phân và kết quả bón phân cho cây trồng chịu mặn
	
	
	1-31
	1-30
	1-31
	1-30
	1-31
	1-31
	1-28
	1-31
	1-30
	1-31
	

	D8
	Bản tổng hợp kết quả đánh giá của khách tham quan về tính khả thi, hiệu quả của mô hình và khả năng ứng dụng mô hình tại địa phương
	
	
	
	
	
	
	1-31
	1-31
	1-28
	1-31
	1-30
	1-31
	

	D9
	Đề xuất các chính sách nhân rộng công nghệ xử lý bùn thải và sử dụng bùn thải đã qua xử lý ở các ao nuôi tôm
	
	
	
	
	
	
	
	1-31
	1-28
	1-31
	1-30
	1-31
	

	D10
	Báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo quy định của khách hàng
	
	
	15-31
	1-15
	
	
	15-31
	1-15
	
	15-31
	1-15
	
	1-15

	D11
	Các sản phẩm kỹ thuật sau khi kết thúc nghiên cứu
	
	
	
	
	
	
	15-31
	
	
	15-31
	1-15
	
	

	D12
	Báo cáo hoàn thành nghiên cứu xử lý chất thải nuôi tôm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15-31
	1-30


Phần 7. ĐỀ XUẤT
7.1. Hỗ trợ từ Ban quản lý dự án Trung ương LCASP
Chúng tôi hiểu rằng LCASP là một dự án lớn và lâu dài, đòi hỏi phải có sự phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan để đảm bảo đạt được mục tiêu. Vì vậy, chúng tôi đề nghị nên có các cuộc họp kỹ thuật và cập nhật thường xuyên giữa đơn vị Tư vấn và CPMU cùng các bên liên quan (PPMU, các đơn vị tư vấn khác) để trao đổi về các khó khăn, bài học và đề xuất giải pháp để đảm bảo nghiên cứu diễn ra suôn sẻ.
Chúng tôi cũng dự kiến rằng CPMU sẽ tạo điều kiện cho cơ chế phối hợp giữa đơn vị tư vấn và các bên liên quan. Cơ chế này cần được thảo luận và được tất cả các bên đồng ý trong giai đoạn khở động dịch vụ tư vấn. Chúng tôi hiểu rằng giao tiếp kịp thời, chia sẻ thông tin thông qua Trưởng nhóm và Phó Trưởng nhóm là yếu tố quan trọng cho sự thành công của dịch vụ tư vấn.
7.2. Hỗ trợ từ PPMU và chính quyền, người dân địa phương
Trong trường hợp cần dữ liệu bổ sung từ các nguồn khác, chúng tôi mong rằng CPMU và PPMU sẽ gửi thư và mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu cần thiết. Chúng tôi cũng cần đến sự hỗ trợ của PPMU trong các hoạt động khảo sát, lựa chọn mô hình áp dụng.
Phụ lục 1. NỘI QUY LÀM VIỆC CHO CÁC CHUYÊN GIA VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ HỖ TRỢ

	HỘI NGHỀ CÁ VIỆT NAM

[image: image3.jpg]


TRUNG TÂM CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Hà Nội, ngày      tháng       năm    2018


Nội quy làm việc cho các chuyên gia và phân công cán bộ hỗ trợ

Để thực hiện hiệu quả công việc quản lý dự án, yêu cầu các chuyên gia cùng các cán bộ hỗ trợ (đính kèm phụ lục) thực hiện phương thức quản lý chuyên gia như sau:

1. Các chuyên gia, cán bộ hỗ trợ cần làm việc, phối hợp chặt chẽ với nhau.

2. Hàng tháng cần có báo cáo tóm tắt cho giám đốc Trung tâm về nội dung công việc của tư vấn trong tháng đó và kết hợp với tư vấn trưởng lên chương trình và kế hoạch làm việc đề xuất cho tháng tiếp theo.

3. Chịu trách nhiệm trước giám đốc về nội dung công việc và thời gian làm việc được ghi trong timesheet của chuyên gia.

4. Mọi vấn đề phát sinh cần báo cáo giám đốc ngay để kịp thời xử lý.
	
	GIÁM ĐỐC




Phụ lục 2. KẾ HOẠCH THÁNG

DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP/ LOW CARBON AGRICULTURAL SUPPORT PROJECT

Gói 29: Nghiên cứu xử lý chất thải nuôi tôm
Package 29: Research on the treatment of sludge sediment in shrimp farming
	Tên chuyên gia/Name expert
	Vị trí/Position
	Ngày/date

	
	
	


KẾ HOẠCH CHUYÊN GIA THÁNG ... NĂM 201…

(Expert Plan of…..)

	TT

(No.)
	Mô tả hoạt động/Activities
	Thời gian dự kiến/

Estimated time
	Địa điểm/

Location
	Kết quả mong đợi/

Expected results

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập/ Prepared by

(Chuyên gia/Expert )
	Phê duyệt/Approved by 

(Tư vấn trưởng/Team Leader)
	Phê duyệt/ Approved by

 ( Giám đốc công ty/Company director)

	
	
	


Phụ lục 3. BÁO CÁO THÁNG
DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP/ LOW CARBON AGRICULTURAL SUPPORT PROJECT

Gói 29: Nghiên cứu xử lý chất thải nuôi tôm
Package 29: Research on the treatment of sludge sediment in shrimp farming
	Báo cáo số/Report number
	Tháng/Moth
	Năm/Year

	
	
	


	Tên chuyên gia/Name expert
	Vị trí/Position
	Ngày/date

	
	
	


 BÁO CÁO THÁNG … NĂM 201…/REPORT……….

	TT
	Mô tả hoạt động theo TOR/

Description of activity according to TOR
	Kết quả mong đợi/ Expected results
	Kết quả đạt được/ Result

	
	
	
	

	
	
	
	


	Signature of the expert
	
	Signature of Team Leader

	
	
	

	
	
	


Phụ lục 4. TIMESHEET
	DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP/ LOW CARBON AGRICULTURAL SUPPORT PROJECT
Gói 29: Nghiên cứu xử lý chất thải nuôi tôm
Package 29: Research on the treatment of sludge sediment in shrimp farming


	

	Tên chuyên gia/Name expert
	Vị trí/Position
	Ngày/date

	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG … NĂM 201…/TIMESHEET

	 
	
	
	
	 

	Ngày/ Date
	Địa điểm làm việc/Location
	Ngày công/Fees
	Công việc/Activities

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	 

	16
	 
	 
	 

	17
	 
	 
	 

	18
	 
	 
	 

	19
	 
	 
	 

	20
	 
	 
	 

	21
	 
	 
	 

	22
	 
	 
	 

	23
	 
	 
	 

	24
	 
	 
	 

	25
	 
	 
	 

	26
	 
	 
	 

	27
	 
	 
	 

	28
	 
	 
	 

	29
	 
	 
	 

	30
	 
	 
	 

	31
	 
	 
	 

	Tổng/Total
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	Tổng số ngày làm việc của chuyên gia/Summary of Consultant's Inputs as per contract

	Tổng số ngày công/Total inputs as per contract: 
	
	ngày/days

	Số ngày công tháng trước/Previous inputs billed:
	ngày/days

	Số ngày công tháng này/Inputs billed this month:
	
	ngày/days

	Tổng số ngày công đến nay/Inputs to date:
	
	ngày/days

	Còn lại/Balance:
	 
	 
	ngày/days

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	Người lập/ Prepared by
	
	
	Phê duyệt/Approved by 

	(Chuyên gia/Expert )
	
	
	(Tư vấn trưởng/Team Leader)

	 
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	 

	Ngày/Date:
	
	
	
	Ngày/Date:

	 
	
	
	
	 

	Phê duyệt/ Approved by
	
	
	 

	 ( Giám đốc công ty/Company director)
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	Ngày/Date:
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 5. DỰ KIẾN CÁC SẢN PHẨM KH&CN CỦA GÓI THẦU
	Số TT
	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng
	Dự kiến số lượng/ quy mô sản phẩm tạo ra

	
	
	
	Cần đạt
	Mẫu tương tự 
(theo các tiêu chuẩn mới nhất)
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Thế giới
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Mô hình thí điểm công nghệ giảm chất thải bằng việc sử dụng cá rô phi để xử lý chất hữu cơ lơ lửng trong nước ao nuôi tôm với quy mô và các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm như sau:

	-
	Quy mô sản xuất 2000 m2/ao x 2 ao
	
	
	
	
	

	-
	Sản lượng tôm thẻ chân trắng (tăng)
	kg/ ao
	≥ 2500
	≥ 2000
	
	5.000 kg/2 ao

	-
	Sản lượng cá rô phi (2 ao, 2500 m2/ ao)
	kg/ ao
	> 700
	> 500
	
	1.400 kg/ 2 ao

	-
	Tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (tăng)
	%
	> 85
	> 80
	
	> 85

	-
	Hệ số thức ăn FCR (giảm)
	%
	1.5
	1.65
	
	1.5

	-
	Chi phí hóa chất để xử lý cải tạo ao nuôi (giảm)
	%
	30
	100
	
	Giảm 30% so với đối chứng

	-
	Dịch bệnh (giảm)
	%
	80
	100
	
	Giảm 80% dịch bệnh so với đối chứng

	-
	Chi phí lót bạt (tăng)
	%
	100
	0
	
	Tăng 100 so với đối chứng

	-
	Lợi nhuận (tăng)
	%
	115
	100
	
	Tăng 15% so với đối chứng (tương đương 20 triệu/ vụ)

	-
	Tỷ lệ nước thải được xử lý (không thải nước thải trực tiếp ra môi trường)
	%
	100
	0
	
	100% nước thải được xử lý theo quy định tại Bảng 2 của QCVN 02-19: 2014/ BNNPTNT

	-
	Bùn thải được xử lý (không thải bùn từ ao nuôi trực tiếp ra môi trường)
	%
	80
	0
	
	80% lượng bùn thải được xử lý theo quy định tại Bảng 2 của QCVN 02-19: 2014/ BNNPTNT

	-
	Hóa chất xử lý môi trường: Chlorine/ BKC/ iodine, dolomite,… (giảm)
	%
	50
	100
	
	Giảm 50% khối lượng so với đối chứng

	2
	Mô hình thí điểm công nghệ giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học để phát triển nhóm tảo làm thức ăn (trực tiếp hoặc gián tiếp) cho tôm với quy mô và chỉ tiêu chất lượng sản phẩm như sau:

	-
	Quy mô: 3000 m2/ ao (4 ao)
	
	
	
	
	

	-
	Sản lượng tôm thẻ chân trắng (tăng)
	kg/ ao
	≥ 4500
	≥ 4000
	
	18.000 kg/4 ao

	-
	Tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (tăng)
	%
	> 85
	> 80
	
	> 85

	-
	Hệ số thức ăn FCR (giảm)
	%
	1.5
	1.55
	
	1.5

	-
	Chi phí hóa chất để xử lý cải tạo ao nuôi (giảm)
	%
	30
	100
	
	Giảm còn 30% so với đối chứng

	-
	Dịch bệnh (giảm)
	%
	80
	100
	
	Giảm 80% so với đối chứng

	-
	Lợi nhuận (tăng)
	%
	120
	100
	
	Tăng 20% so với đối chứng (30 triệu/ vụ)

	-
	Tỷ lệ nước thải được xử lý (không thải nước thải trực tiếp ra môi trường)
	%
	100
	0
	
	100% nước thải được xử lý theo quy định tại Bảng 2 của QCVN 02-19: 2014/ BNNPTNT

	-
	Bùn thải được xử lý (không thải bùn từ ao nuôi trực tiếp ra môi trường)
	%
	80
	0
	
	80% lượng bùn thải được xử lý theo quy định tại Bảng 2 của QCVN 02-19: 2014/ BNNPTNT

	-
	Hóa chất xử lý môi trường: Chlorine/ BKC/ iodine, dolomite,… (giảm)
	%
	50
	100
	
	Giảm 50% khối lượng so với đối chứng

	3
	Mô hình thí điểm công nghệ giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm  bằng công nghệ tạo nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc ni tơ thành protein và gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm với quy mô và chỉ tiêu chất lượng sản phẩm như sau:

	-
	Quy mô 1000 m2/ ao, 2 ao
	
	
	
	
	

	-
	Sản lượng tôm thẻ chân trắng (tăng)
	kg/ ao
	≥ 3.000
	≥ 2500
	
	6.000 kg/ 2 ao

	-
	Tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (tăng)
	%
	> 85
	> 80
	
	> 85

	-
	Hệ số thức ăn FCR (giảm)
	%
	1.3
	1.4
	
	1.3

	-
	Chi phí hóa chất để xử lý cải tạo ao nuôi (giảm)
	%
	30
	100
	
	Giảm 30% so với đối chứng

	-
	Dịch bệnh (giảm)
	%
	80
	100
	
	Giảm 80% so với đối chứng

	-
	Lợi nhuận (tăng)
	%
	125
	100
	
	Tăng 25% (tương đương 40 triệu/ vụ)

	-
	Nước thải được xử lý (không thải nước thải trực tiếp ra môi trường)
	%
	100
	0
	
	100 % nước thải được xử lý

	-
	Bùn thải được xử lý (không thải bùn từ ao nuôi trực tiếp ra môi trường)
	%
	80
	0
	
	80% lượng bùn thải được xử lý theo quy định tại Bảng 2 của QCVN 02-19: 2014/ BNNPTNT

	-
	Hóa chất xử lý môi trường: Chlorine/ BKC/ iodine, dolomite,… (giảm)
	%
	50
	100
	
	Giảm 50% so với đối chứng

	4
	Mô hình thí điểm công nghệ nuôi copepods bằng bùn thải nuôi tôm chất lượng cao, làm thức ăn cho tôm giống lớn với quy mô và chỉ tiêu chất lượng như sau:

	-
	Quy mô 50 m2
	
	
	
	
	

	-
	Chi phí nuôi copepods giảm
	%
	50
	100
	
	Chi phí giảm 50% so với đối chứng

	-
	Chất lượng copepods
	%
	100
	100
	
	Chất lượng tương đương với đối chứng

	-
	Bùn thải được xử lý (không thải bùn từ ao nuôi trực tiếp ra môi trường)
	Kg/ ao/ vụ
	500
	0
	
	500 kg bùn thải từ ao nuôi tôm được sử dụng nuôi copepods

	5
	Mô hình thí điểm công nghệ chế biến bùn thành phân và thực nghiệm bón phân cho cây trồng chịu mặn (lấy lá, lấy quả, chắn sóng) với quy mô và các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm như sau:

	-
	Quy mô: 1.000 m2
	
	
	
	
	

	-
	Phân bón hữu cơ
	Kg phân
	2000
	0
	
	2000

	-
	Phân bón hữu cơ vi sinh
	Kg phân
	2000
	0
	
	2000

	-
	Phân bón hữu cơ khoáng
	Kg phân
	2000
	0
	
	2000

	-
	Bùn thải được xử lý (không thải bùn từ ao nuôi trực tiếp ra môi trường)
	Kg bùn/ 2 tháng
	0
	0
	
	6.000 kg bùn thải từ ao nuôi tôm được sử dụng làm phân bón hữu cơ

	Mức chất lượng các sản phẩm (Dạng I) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài
i) Các sản phẩm tôm thẻ chân trắng của mô hình đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm theo quy phạm VietGAP.

ii) Sản phẩm con copepods có chất lượng tương đương với sản phẩm copepods đang bán trên thị trường.

iii) Phân bón hữu cơ: Sản xuất từ bùn thải ao nuôi tôm và có bổ sung thêm phụ phẩm nông nghiệp (chất nền sau trồng nấm và rơm, rạ, xơ dừa). Các chỉ tiêu chất lượng của phân bón hữu cơ đạt mức quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 chủa Chính phủ về Quản lý phân bón.

iv) Phân bón hữu cơ vi sinh: Sản xuất từ bùn thải ao nuôi tôm và có bổ sung nhóm vi sinh vật có lợi đối với môi trường lợ/mặn  (Bacillus subtillis, Saccharomyces cerevisiae). Các chỉ tiêu chất lượng của phân bón hữu cơ vi sinh đạt mức quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 chủa Chính phủ về Quản lý phân bón.

v) Phân phân hữu cơ khoáng: Sản xuất từ bùn thải ao nuôi tôm và có bổ sung các khoáng chất cần thiết (nguyên tốt đa lượng: Ca, Mg, P, K, S,..; và các nguyên tốt vi lượng: Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu,..). Các chỉ tiêu chất lượng của phân bón hữu cơ khoáng đạt mức quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 chủa Chính phủ về Quản lý phân bón.


Phụ lục 6. TỔNG HỢP DỰ THẢO BÁO CÁO HIỆU QUẢ CỦA GÓI THẦU VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG

	TT
	Các nghiên cứu
	Hiệu quả môi trường
	Hiệu quả xã hội
	Hiệu quả kinh tế
	Lợi nhuận: triệu/ ha
	Tiến độ áp dụng

	
	
	
	
	
	
	2018
(mô hình)
	2020
(cả nước)
	2025
(cả nước)

	
	
	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Sản lượng (tấn)
	Lợi nhuận (triệu đồng)
	Diện tích (ha)
	Sản lượng (tấn)
	Lợi nhuận (triệu đồng)
	Diện tích (ha)
	Sản lượng (tấn)
	Lợi nhuận (triệu đồng)

	A
	XỬ LÝ CHẤT THẢI (TRONG NƯỚC VÀ BÙN) TRONG AO NUÔI TÔM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nghiên cứu công nghệ sử dụng cá rô phi và chế phẩm sinh học xử lý nước và bùn tại ao nuôi tôm thâm canh quy mô nhỏ có từ 2 ao trở lên
	1.1. Nước thải
- Không thải nước ra môi trường (đối chứng thải nước hàng ngày)
- Ao đối chứng thải 13.500 m3 nước/ vụ nuôi
1.2. Bùn thải
- Giảm so với đối chứng 80%, chất độc trong bùn không đáng kể
- Ao đối chứng thải 4.800 kg bùn/ vụ nuôi
1.3. Sử dụng hợp lý các nguồn thức ăn tự nhiên trong ao nuôi sẽ giảm mức độ tác động môi trường từ nước thải và bùn thải từ ao nuôi tôm
1.4. Sử dụng hiệu quả hơn nguồn thải trong ao nuôi (chất thải của tôm nuôi tạo ra thức ăn cho cá)
	1.1. Đời sống người nuôi tôm ổn định do tỷ lệ nuôi thành công cao, trả được nợ ngân hàng, tạo nguồn vốn tích luỹ hoặc tái đầu tư cho sản xuất của hộ nuôi tôm
1.2. Không xảy ra xung đột do không thải nước hàng ngày ra kênh chung
1.3. Chất lượng sản phẩm tôm ảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong nước và thế giới
	1.1. Tỷ lệ vụ nuôi thành công là 8 đến 9 vụ/10 vụ nuôi (80 đến 90%), đối chứng thành công 2 đến 3/10 vụ nuôi 
1.2. Tôm đạt 2500kg/ao (10 tấn/ ha), rô phi 700kg/ao (2000kg/ha); Đối chứng đạt 2500kg/ ao (nếu nuôi thành công)
1.3. Chi phí hóa chất để xử lý cải tạo ao nuôi giảm 40-60% so với ao đối chứng
1.4.Hệ số thức ăn (FCR): Giảm 25-35% so với ao đối chứng
1.5. Tăng tỷ lệ sống 10% so với ao đối chứng
1.6. Giảm tần suất xuất hiện dịch bệnh 70-80%
1.7. Tăng ít nhất 15% (20 triệu/ vụ) so với ao nuôi đối chứng thành công
	78
	0.4   
	31   
	57,343   
	4,472,717 
	133,799   
	10,436,340 
	78
	0.4   
	31   

	2
	Nghiên cứu công nghệ giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học để phát triển tảo có lợi, làm thức ăn cho tôm
	1.1. Nước thải
- Không thải nước ra môi trường (đối chứng thải nước hàng ngày)
- Ao đối chứng thải 24.300 m3 nước/ vụ nuôi
1.2. Bùn thải
- Giảm so với đối chứng 80%, chất độc trong bùn không đáng kể
- Ao đối chứng thải 3.600 kg bùn/ vụ nuôi
1.3. Sử dụng hợp lý các nguồn thức ăn tự nhiên trong ao nuôi sẽ giảm mức độ tác động môi trường từ nước thải và bùn thải từ ao nuôi tôm
1.4. Sử dụng hiệu quả hơn nguồn thải trong ao nuôi (chất thải của tôm nuôi tạo ra thức ăn cho cá)
	1.1. Đời sống người nuôi tôm ổn định do tỷ lệ nuôi thành công cao, trả được nợ ngân hàng, tạo nguồn vốn tích luỹ hoặc tái đầu tư cho sản xuất của hộ nuôi tôm
1.2. Không xảy ra xung đột do không thải nước hàng ngày ra kênh chung
1.3. Chất lượng sản phẩm tôm ảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong nước và thế giới
	1.1. Tỷ lệ vụ nuôi thành công là 8 đến 9 vụ/10 vụ nuôi (80 đến 90%), đối chứng thành công 7 đến 8/10 vụ nuôi (70 đến 80%)
1.2. Đạt ít nhất 4.000kg/1ao (12 tấn ha), Đối chứng đạt khoảng 3500kg/1 ao (nếu nuôi thành công)
1.3. Chi phí hóa chất để xử lý cải tạo ao nuôi giảm 40-60% so với ao đối chứng
1.4.Hệ số thức ăn (FCR): Giảm 7-10% so với ao đối chứng
1.5. Tăng tỷ lệ sống 5% so với ao đối chứng
1.6. Giảm tần suất xuất hiện dịch bệnh 10-20%
1.7. Tăng ít nhất 20% (30 triệu/ ha) so với ao nuôi đối chứng thành công
	103
	1.2   
	124   
	35,207   
	3,626,351 
	70,415   
	7,252,701 
	103
	1.2   
	124   

	3
	Nghiên cứu giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm  bằng công nghệ tạo nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc ni tơ thành protein và  gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm
	1.1. Nước thải
- Không thải nước ra môi trường (đối chứng thải nước hàng ngày)
- Ao đối chứng thải 8.100  m3 nước/ vụ nuôi
1.2. Bùn thải
- Giảm so với đối chứng 80%, chất độc trong bùn không đáng kể
- Ao đối chứng thải 4.301 kg bùn/ vụ nuôi
1.3. Sử dụng hợp lý các nguồn thức ăn tự nhiên trong ao nuôi sẽ giảm mức độ tác động môi trường từ nước thải và bùn thải từ ao nuôi tôm
1.4. Sử dụng hiệu quả hơn nguồn thải trong ao nuôi (chất thải của tôm nuôi tạo ra thức ăn cho cá)
	1.1. Đời sống người nuôi tôm ổn định do tỷ lệ nuôi thành công cao, trả được nợ ngân hàng, tạo nguồn vốn tích luỹ hoặc tái đầu tư cho sản xuất của hộ nuôi tôm
1.2. Không xảy ra xung đột do không thải nước hàng ngày ra kênh chung
1.3. Chất lượng sản phẩm tôm ảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong nước và thế giới
	1.1. Tỷ lệ vụ nuôi thành công là 9 /10 vụ nuôi (90%); Đối chứng thành công 7 đến 8/10 vụ nuôi (70 đên 80%)
1.2.Tôm đạt ít nhất 3.000kg/1 ao (30 tấn ha), Đối chứng đạt khoảng 2.500 kg/1 ao (nếu nuôi thành công)
1.3. Chi phí hóa chất để xử lý cải tạo ao nuôi giảm 40-60% so với ao đối chứng
1.4.Hệ số thức ăn (FCR): Giảm 15-20% so với ao đối chứng
1.5. Tăng tỷ lệ sống 10- 12% so với ao đối chứng
1.6. Giảm tần suất xuất hiện dịch bệnh40-50
1.7. Tăng ít nhất 25% (40 triệu/ ha) so với ao nuôi đối chứng thành công
	212
	0.2   
	42   
	3,828   
	811,640 
	19,142   
	4,058,200 
	212
	0.2   
	42   

	
	B. XỬ LÝ CHẤT THẢI (TRONG NƯỚC VÀ BÙN) NGOÀI AO NUÔI TÔM
	
	
	

	
	Nghiên cứu công nghệ nuôi copepods bằng bùn thải nuôi tôm chất lượng cao, làm thức ăn cho tôm giống lớn
	Thông qua việc sử dụng sản phẩm bùn chất lượng cao để nuôi copepods
	Phát triển nghề mới: Nuôi copepods từ bùn thải nuôi tôm chất lượng cao
	Chi phí nuôi copepods bằng bùn thải: Bằng 30% chi phí nuôi bằng bột đậu nành
Giá thành 1kg copepods: Bằng 70% giá thành nuôi copepods bằng bột đậu nành
Giảm chi phí xử lý bùn
Tôm giống đạt tỷ lệ sống cao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nghiên cứu công nghệ chế biến bùn thành phân và thực nghiệm bón phân cho cây trồng chịu mặn (lấy lá, lấy quả, chắn sóng)
	Ô nhiễm môi trường từ bùn nuôi tôm được loại bỏ
Môi trường nuôi tôm và thủy sản: Được trong sạch, giảm bót nguy cơ về bệnh dịch
	Sự gắn kết các thành phần: Người nuôi tôm-Xưởng chế biến phân bón – Người trồng cây chịu mặn được thiết lập
Người lao động có thêm việc làm do có thêm nghề mới
	Chất lượng phân chế biến từ bùn thải nuôi tôm: Bằng hoặc cao hơn chất luiwowngj phân bón hiện đang sử dụng trên thị trường
Giá thành phân bón chế biến từ bùn: Được người tiêu dùng chấp nhận
Cây trông chịu mặn có giá trị kinh tế: Có thêm nguồn phân bón để sử dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C. CHÍNH SÁCH VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI AO NUÔI TÔM

1. Chính sách chung

a. Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách về quản lý, kiểm soát chất thải trong ao nuôi tôm thâm canh
b. Chính sách quy hoạch các vùng nuôi tôm thân thiện với môi trường bao gồm: Khu vực nuôi tôm giảm chất thải (trong nước và bùn);  khu vực giành cho chế biến chất  thải trong nuôi tôm thành phân bón cho cây trồng chịu mặn. 

c. Chính sách huy động nguồn vốn (tín dụng ngân hàng, hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ - NGO; các nhà hảo tâm; đóng góp của người nuôi tôm…) xây dựng và phát triển các xí nghiệp công ích trong việc thu gom chế biến bùn, bón cho cây chịu mặn (bao gồm chính sách hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm chế biến từ bùn thải nuôi tôm)
2. Đề xuất chính sách về kỹ thuật giảm chất thải trong ao nuôi tôm

a. Nghiên cứu đề xuất các chính sách khuyến khích và hỗ trợ việc áp dụng các công nghệ giảm chất thải trong ao nuôi tôm và công nghệ xử lý bùn thải ra ngoài ao nuôi tôm thâm canh

b. Quy trình công nghệ giảm chất thải bằng việc sử dụng cá rô phi để xử lý chất hữu cơ lơ lửng trong nước ao nuôi tôm 

c. Quy trình công nghệ giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học

d. Quy trình công nghệ nuôi giảm chất thải trong ao nuôi tôm bằng công nghệ hình thành nhóm vi khuẩn có chức năng: i) Xử lý chất vô cơ và hứu cơ gốc ni tơ thành protein và ii) Gom các chất lơ lứng trong nước ao nuôi tôm thành viên (floc)

e. Quy trình nuôi copepods bằng bùn thải nuôi tôm chất lượng cao

c. Quy trình thu gom bùn nuôi tôm và chế biến thành phân bón

d. Quy trình bón phân chế biến từ bùn thải nuôi tôm cho từng loại cây trồng (lấy lá, lấy quả và chắn sóng)
3. Đề xuất chính sách hỗ trợ xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm phân bón chế biến từ bùn thải nuôi tôm cho cây trồng chịu mặn.

a. Nghiên cứu đề xuất các chính sách khuyến khích sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải ao nuôi tôm thâm canh

b. Nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm phân chế biến từ bùn thải nuôi tôm và bón phân cho cây trồng
Phụ lục 7: DỰ KIẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG SAU KHI KẾT QUẢ GÓI THẦU ĐƯỢC NHÂN RỘNG

1.  Công nghệ giảm chất thải bằng việc sử dụng cá rô phi để xử lý chất hữu cơ lơ lửng trong nước ao nuôi tôm 
 Sau khi được Bộ NN và PTNT nghiệm thu gói thầu, kết quả từ mô hình thí nghiệm có thể nhân rộng cho:

        i) Giai đoạn 1 (2018): Cơ sở nuôi tôm quy mô nhỏ của 2 hộ nuôi tôm có 2 ao trở lên tại Nam Định là:  4.000 m2:

- Giảm lượng nước thải trực tiếp chưa qua xử lý từ ao nuôi tôm ra môi trường: 0.4 ha * 45.000 m3/ha = 18.000 m3/vụ nuôi.

- Giảm lượng bùn thải trực tiếp ra môi trường: 0.4 ha * 12.800 kg/ha * 80% = 3.840 kg/ vụ nuôi

- Lợi nhuận tăng thêm: 0.4 ha * 78 triệu/ha = 31 triệu đồng / vụ nuôi.

            ii) Giai đoạn 2 (2020): 30% cơ sở nuôi tôm quy mô nhỏ của hộ nuôi tôm có 2 ao tại 28 tỉnh ven biển của cả nước là: 57.343 ha


- Giảm lượng nước thải trực tiếp chưa qua xử lý từ ao nuôi tôm ra môi trường: 57.343 ha * 45.000 m3/ha = 2.580.413.794 m3/vụ nuôi.

- Giảm lượng bùn thải trực tiếp ra môi trường: 57.343 ha * 12.800 kg/ha = 733.984.368 kg/ vụ nuôi

- Lợi nhuận tăng thêm: 57.343 ha * 78 triệu/ha = 4.472 tỷ/ vụ nuôi.

        iii) Giai đoạn 3 (2025): 70% Cơ sở nuôi tôm quy mô nhỏ của hộ nuôi tôm có 2 ao tại 28 tỉnh ven biển của cả nước là: 133.799 ha

- Giảm lượng nước thải trực tiếp chưa qua xử lý từ ao nuôi tôm ra môi trường: 133.799 ha * 45.000 m3/ha = 6.020.965.519 m3/vụ nuôi.

          - Giảm lượng bùn thải trực tiếp ra môi trường: 133.799 ha * 12.800 kg/ha = 1.712.630.192 kg/ vụ nuôi

- Lợi nhuận tăng thêm: 133.799 ha * 78 triệu/ha = 10.436 tỷ/ vụ nuôi

2. Nghiên cứu công nghệ giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học để phát triển nhóm tảo làm thức ăn (trực tiếp hoặc gián tiếp) cho tôm thẻ chân trắng

Sau khi được Bộ NN và PTNT nghiệm thu gói thầu, kết quả từ mô hình thí nghiệm có thể nhân rộng cho:
        i) Giai đoạn 1 (2018): Hai ao nuôi tôm quy mô lớn tại Bến Tre và Bình Định là:  1.200 m2
- Giảm lượng nước thải trực tiếp chưa qua xử lý từ ao nuôi tôm ra môi trường: 1.2 ha * 81.000 m3/ha = 97.200 m3/vụ nuôi.

- Giảm lượng bùn thải trực tiếp ra môi trường: 1.2 ha * 8.000 kg/ha * 50% = 3.840 kg/ vụ nuôi

- Lợi nhuận tăng thêm: 1.6 ha * 103 triệu/ha = 124 triệu đồng / vụ nuôi.

            ii) Giai đoạn 2 (2020): 40% cơ sở nuôi tôm quy mô lớn tại, 28 tỉnh ven biển của cả nước là: 35.207 ha

- Giảm lượng nước thải trực tiếp chưa qua xử lý từ ao nuôi tôm ra môi trường: 35.207 ha * 81.000 m3/ha = 2.851.790.219 m3/vụ nuôi.

- Giảm lượng bùn thải trực tiếp ra môi trường: 35.207 ha * 8.000 kg/ha = 281.658.293 kg/ vụ nuôi

- Lợi nhuận tăng thêm: 35.207 ha * 103 triệu/ha = 3.626 tỷ/ vụ nuôi.

        iii) Giai đoạn 3 (2025): 80% Cơ sở nuôi tôm quy mô lớn, tại 28 tỉnh ven biển của cả nước là: 70.415 ha

- Giảm lượng nước thải trực tiếp chưa qua xử lý từ ao nuôi tôm ra môi trường: 70.415 ha * 81.000 m3/ha = 5.703.580.439 m3/vụ nuôi.

        
- Giảm lượng bùn thải trực tiếp ra môi trường: 70.415 ha * 8.000 kg/ha = 563.316.587 kg/ vụ nuôi

- Lợi nhuận tăng thêm: 70.415 ha * 103 triệu/ha = 7.252 tỷ/ vụ nuôi

3. Nghiên cứu giảm chất thải trong nước và bùn ao nuôi tôm bằng công nghệ tạo nhóm vi khuẩn xử lý chất vô cơ và hữu cơ gốc ni tơ thành protein và gom các chất lơ lửng trong nước thành viên làm thức ăn cho tôm
Sau khi được Bộ NN và PTNT nghiệm thu gói thầu, kết quả từ mô hình thí nghiệm có thể nhân rộng cho:
i) Giai đoạn 1 (2018): Hai mô đun nuôi tôm tại Sóc Trăng là: 2.000m2
- Giảm lượng nước thải trực tiếp chưa qua xử lý từ ao nuôi tôm ra môi trường: 0.2 ha * 81.000 m3/ha = 1.620 m3/vụ nuôi.

- Giảm lượng bùn thải trực tiếp ra môi trường: 0.2 ha * 12.800 kg/ha * 80% = 2.048 kg/ vụ nuôi

- Lợi nhuận tăng thêm: 0.2 ha * 160 triệu/ha = 32 triệu đồng / vụ nuôi.

ii) Giai đoạn 2 (2020): Tăng 10% cơ sở nuôi tôm theo mô hình thí nghiệm tại 28 tỉnh ven biển của cả nước là: 3.828 ha

- Giảm lượng nước thải trực tiếp chưa qua xử lý từ ao nuôi tôm ra môi trường: 3.828 ha * 81.000 m3/ha = 310.107.714 m3/vụ nuôi.

- Giảm lượng bùn thải trực tiếp ra môi trường: 3.828 ha * 12.800 kg/ha = 49.004.676 kg/ vụ nuôi

- Lợi nhuận tăng thêm: 3.828 ha * 160 triệu/ha = 612 tỷ/ vụ nuôi.

iii) Giai đoạn 3 (2025): Tăng 50% cơ sở nuôi tôm theo mô hình thí nghiệm tại 28 tỉnh ven biển của cả nước là: 19.142 ha

- Giảm lượng nước thải trực tiếp chưa qua xử lý từ ao nuôi tôm ra môi trường: 19.142 ha * 81.000 m3/ha = 1.550.538.572 m3/vụ nuôi.

          - Giảm lượng bùn thải trực tiếp ra môi trường: 19.142 ha * 12.800 kg/ha = 245.023.379 kg/ vụ nuôi

- Lợi nhuận tăng thêm: 19.142 ha * 160 triệu/ha = 3.062 tỷ/ vụ nuôi.

4. Nghiên cứu công nghệ nuôi copepods bằng bùn thải nuôi tôm chất lượng cao, làm thức ăn cho tôm giống lớn
Sau khi được Bộ NN và PTNT nghiệm thu gói thầu, kết quả từ mô hình thí nghiệm có thể nhân rộng cho:
i) Giai đoạn 1 (2018): Mô hình thí nghiệm nuôi copepods tại Sóc Trăng thu được: 60 kg, giả bán 1kg là 120.000đ, thu được tổng số là 5.600.000 đ; lượng bùn thải được xử lý: 500 kg.

ii) Giai đoạn 2 (2020): 1.000 cơ sở nuôi copepods tại 28 tỉnh ven biển của cả nước; lượng bùn thải từ hệ thống ao nuôi được xử lý: 1000 cơ sở * 1 tấn = 1.000 tấn bùn; sản xuất được 120.000 kg; thu được 12 tỷ.

iii) Giai đoạn 3 (2025): 10.000 cơ sở nuôi copepods theo hình thí nghiệm tại 28 tỉnh ven biển của cả nước; lượng bùn thải từ hệ thống ao nuôi được xử lý: 10.000 cơ sở * 1 tấn = 1.200.000 tấn; thu được 120 tỷ.

5. Nghiên cứu công nghệ chế biến bùn thành phân và thực nghiệm bón phân cho cây trồng chịu mặn (lấy lá, lấy quả, chắn sóng) 

Sau khi được Bộ NN và PTNT nghiệm thu gói thầu, kết quả từ mô hình thí nghiệm có thể nhân rộng cho:
i) Giai đoạn 1 (2018): Hai mô hính thí nghiệm chế biến bùn thải nuôi tôm thành phân và bón phân cho cây trồng chiu mặn (lấy lá, lấy quả, chắn sóng). Chuỗi giá trị được xác định và chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm được hình thành.

- Công suất xử lý bùn thành phân: 200 kg/ giờ x 1 tháng (30 ngày) x 1 mô hình = 6.000 kg bùn

- Xác định được công thức chế biến bùn và các chất bổ sung để có công thức các dạng phân hữu cơ: phân hữu cơ; phân hữu cơ vi sinh và phân hữu cơ khoáng

ii) Giai đoạn 2 (2020): 100 xưởng chế biến bùn thải nuôi tôm thành phân và tiêu thụ được sản phẩm tại các vùng nuôi tôm tập trung thuộc 28 tỉnh thành ven biển của cả nước. Chuỗi giá trị được xác định và chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm được hình thành

iii) Giai đoạn 3 (2025): 300 xưởng chế biến bùn thải nuôi tôm thành phân và tiêu thụ được sản phẩm tại các vùng nuôi tôm tập trung thuộc 28 tỉnh thành ven biển của cả nước. Chuỗi giá trị được xác định và chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm được hình thành
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�Con số cập nhật sau Đánh giá giữa kỳ(MTR) tháng 9/2016


�Công trình KSH quy mô lớn được loại ra khỏi dự án trong MTR vào tháng 9/2016


�Sau này được tăng lên 51.000 trong MTR


�Số học viên nữ sau này giảm xuống 7% trong MTR (Phụ lục 4, DMF)





34

